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BÀI 01. CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Câu 1: Chí công vô tư là phẩm đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không  thiên vị, luôn giải quyết công việc theo
A. lẽ phải.                                                                             C.  niềm tin.
C. lợi ích cá nhân                                                                 D.  ý muốn chủ quan.
Câu 2: Người chí công vô tư luôn xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của
A. tập thể
B. cơ quan
C. tổ chức
D. cá nhân
Câu 3: “Phẩm chất đạo đức  của con người thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, làm việc theo lẽ phải” thể hiện nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tự chủ   
B. Hợp tác    
C. Chí công vô tư    
D. Bảo vệ hòa bình
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
A. Quan tâm đến bản thân.                                  B. Luôn coi trọng lợi ích cá nhân.
B. Quan tâm đến hoạt động của tập thể               D. Coi trọng lợi ích của tập thể.
Câu 5: Câu nói “ Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” của Bác Hồ thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Tự chủ    
B. Đoàn kết            
C. Chí công vô tư                    
D. Yêu thương con người
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện biện pháp để rèn luyện phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
A. Phê phán những hành vi vụ lợi.                             B. Ủng hộ, quý trọng người tốt.
C.Giải quyết công việc theo lợi ích chung.                 D. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
A. Luôn xuất phát từ lợi ích chung.                   
B. Luôn xuất phát từ lợi ích cá nhân.
C.Tán thành việc dùng vũ lực trong cuộc sống. 
      D. Ủng hộ dùng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn.
Câu 8: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự
A. Công bằng.   
B. Vụ lợi.  
C. Thực dụng.  
D. Thiên vị.
Câu 9: Người luôn giải quyết công việc theo lẽ phải là biểu hiện của phẩm chất nào dưới đây?
A. Đoàn kết.  
B. Tự lập.    
C. Chí công vô tư.   
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Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự chí công vô tư?
A. Chỉ làm những gì có lợi cho bản thân.                     
B. Khi giải ki,ukuquyết công việc luôn ưu tiên cho người thân quen.
C. Kiên quyết không hi sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của tập thể.
D. Kiên quyết phản đối những hành vi đi ngược lại lợi ích của tập thể.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây trái với chí công vô tư?
A. Không hi sinh lợi ích tập thể vì quyền lợi của cá nhân.
B. Tòa xét xử đúng người, đúng tội.
C. Luôn tính toán, so đo thiệt hơn khi tham gia vào các hoạt động của tập thể.
D. không ưu tiên cho người thân quen khi giải quyết công việc.
Câu 12: Đối tượng nào dưới đây cần phải rèn luyện để có được phẩm chất chí công vô tư?
A. Học sinh, sinh viên.	B. Các nhà lãnh đạo, quản lý.
C. Tất cả mọi người.	D. Người lao động.
Câu 13: Em tán thành với quan điểm nào dưới đây?
A. Chí công vô tư là phẩm chất rất cần thiết.
B. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
C. Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
D. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
Câu 14: Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Cái khó ló cái khôn.                                                    B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
B. Quân pháp bất vị thân.                                                D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Trong gia đình em phải luôn được  nhiều phần hơn anh.
B. Cha mẹ luôn đối xử với con trai và con gái như nhau.
C. Đã là bạn thân thì không nêu khuyết điểm của nhau trước lớp.
D. Nhân viên bình thường trong cơ quan không cần phải chí công vô tư.
Câu 16: Chí công vô tư là:
A. Một phẩm chất đạo đức của con người.
B. Sống vô tư, lạc quan trước hoàn cảnh.
C. Một nét đẹp ngoại hình của con người.
D. Làm chủ bản thân trong lao động, sinh hoạt.
Câu 17: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của phẩm chất  đạo đức chí công vô tư?
A. Giúp con người giải quyết công việc theo lẽ phải.
B. Luôn mang lại lợi ích cho cá nhân.
C. Làm cho con người không còn quan tâm đến bản thân.
D. Khiến cho cá nhân phụ thuộc vào tập thể.
Câu 18: Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người
A. Tin cậy nhưng không trọng dụng .                                 B. Tin cậy và kính trọng.
C.Tôn trọng nhưng chê dại dột.                                          D. Tôn trọng nhưng cô lập.
Câu 19: Chí công vô tư có ý nghĩa là?
A. Đem lại lợi ích cho tập thể.
B. Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
C. Đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội.
D. Cả A,B,C.
Câu 20: Để chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong xí nghiệp, ông D xử lí các trường hợp vi phạm không phân biệt người nhà hay người ngoài. Việc làm đó thể hiện:
A. Ông D là người Chí công vô tư.                       
B. Ông D là người trung thực.
C. Ông D là người thật thà.                      
D. Ông D là.người tôn trọng người khác.
Câu 21: Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Q là người không công chí công vô tư.                             B. Q là người trung thực.
C. Q là người láu cá.                                                              D. Q là người khiêm nhường.
Câu 22: Biểu hiện của chí công vô tư là ?
A. Không phân biệt nam hay nữ.                      B. Không phân biệt giàu hay nghèo.
C. Không phân biệt tôn giáo.                           D. Cả A,B,C.
Câu 23: Vì Q là con của thầy Hiệu trưởng trong trường nên các điểm các môn của bạn luôn luôn đạt điểm cao hơn so với các bạn học giỏi trong lớp mặc dù bạn là người học bình thường, không có gì nổi bật. Việc làm đó thể hiện ?
A. Không thật thà.                                              B. Không thẳng thắn.
C. Không trung thực.                                          D. Không chí công vô tư.
Câu 24: Biểu hiện nào dưới đây không phải là chí công vô tư ?
A. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
B. Giao công việc cho nam nhiều hơn nữ.
C. Chỉ phạt những học sinh vi phạm, không phạt học sinh là cháu của giáo viên.
D. Cả A,B,C.
Câu 25: Ông M kiên quyết không nhận quà biếu của bất cứ ai trong đợt tuyển dụng để có thể tuyển được người tài cho công ty là đã thực hiện đúng phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Chí công vô tư.                                               B. Tiết kiệm.
C.Tự lập.	                                         D. Yêu thương con người
Câu 26: Anh D chỉ đề bạt những người luôn ủng hộ và bảo vệ mình trong mọi việc kể cả khi sai là đã thực hiện sai phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Đoàn kết                                                           B. Tự lập.
C.Chí công vô tư                                                   D. Dân chủ. 
Câu 27: Bà H vui vẻ chấp hành chính sách giải tỏa mặt bằng liên quan đến mảnh vườn có giá trị của mình để xây dựng trường học là biểu hiện của phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Đoàn kết                                                           B.  tự chủ.                                                           
C. Dân chủ.                                                           D. Chí công vô tư.    
Câu 28: A là học sinh giỏi nhưng không muốn tham gia vào  các hoạt động tập thể của lớp, trường vì sợ ảnh hưởng đến thời gian học tập của bản thân là đã không thể hiện đúng phẩm chất đạo đức nào dưới đây?    
A.Tự lập.                                                               B. Yêu thương con người.
C. Kỷ luật.                                                             D. Chí công vô tư.    
Câu 29: Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?
A.Trong các cuộc bình bầu, hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.
B. Hiền chỉ chăm lo việc của mình, còn các công việc  của lớp thì không quan tâm.
C. Hôm nay đến lớp đã muộn mà chưa có ai làm vệ sinh lớp học, Hoa tự quét dọn lớp cho kịp giờ học
D. Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân, vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài khi kiểm tra.
Câu 30. Lan làm lớp trưởng, chơi thân với Hằng, hằng ngày Hằng thường đi học muộn, quên đồng phục . Với cương vị là lớp trưởng, là bạn thân của Hằng , theo em Lan nên lựa chọn cách sử xự nào dưới  đây?
A. Bao che cho bạn.                                        B. Nói thẳng không giữ ý.
C. Bỏ qua cho bạn.                                         D. Góp ý giúp bạn tiến bộ.
Câu 31: Hành vi nào dưới đây không chí công cô tư ?
A. Lớp trưởng ghi tên và nhắc nhở tất cả các bạn vi phạm kỉ luật.
B. Cô giáo phê bình và kỉ luật những bạn vi phạm nội quy lớp học.
C. Cô giáo tuyên dương  những bạn có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
D. Lớp phó học tập không  ghi tên, nhắc nhở  bạn thân của mình khi bạn không học bài, không làm bài tập .
Câu 32: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
A. Công bằng.                                                  B. Xuất phát từ lợi ích chung.
C. Không thiên vị.                                            D.Tự do phê phán người khác.
Câu 33: Anh T đưa ra quan điểm của mình là chỉ tham gia hoạt động nào mang lại lợi ích cho bản thân là anh thực hiện chưa đúng phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Hợp tác.                                                        B. Đoàn kết.
C.Chí công vô tư.                                               D. Kỷ luật.
Câu 34: Vì chơi thân nên bạn A lớp trưởng lớp 9A1 thường xuyên bỏ qua lỗi vi phạm nội quy của bạn B và C. Thấy vậy, bạn D và T thẳng thắn phê phán hành vi của bạn A nhưng bị bạn B và C phủ nhận, buông lời xúc phạm. Những ai trong tình huống trên vi phạm phẩm chất chí công vô tư?
A. Bạn A, bạn B và C                                              B. Bạn D, bạn T.
C. Bạn D, bạn T, bạn A                                           D. Bạn C, bạn B.
Câu 35: Trong đợt bình xét cuối năm, bạn K lớp trưởng và bạn V bí thư đưa đúng danh sách các bạn có thành tích tốt để bình xét thi đua vào đội tuyển nhưng lại bị D và X chê bai là dại, không biết đưa nhiều danh sách để lấy thành tích cho lớp. Thấy vậy, S đã giải thích cho D và X hiểu thì bị X rủ M xúc phạm và tung tin xấu lên mạng xã hội. Những ai trong tình huống trên không thực hiện đúng phẩm chất đạo đức chí công vô tư?
A. Bạn K, bạn V.                                                      B. Bạn D, bạn X.
C. Bạn D, bạn X, bạn M.                                          D. Bạn K, bạn V, bạn M.
Câu 36: Trường hợp nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?
A. Bạn Q cho bạn H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng.
B. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường xuyên phê bình mình.
C. Lớp trưởng K phê bình thẳng thắn khi T thường xuyên mất trật tự dù T là bạn thân.
D. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân.
Câu 37: Khi kiểm tra bài tập về nhà của bạn. T phát hiện K (bạn thân của mình) chưa làm bài tập. Nếu là T, em sẽ xử sự như thế nào để thể hiện chí công vô tư?
A. Thẳng thắn nhắc nhở K và báo cáo trung thực với cô giáo.
B. Cho K chép bài và báo cáo với cô giáo bạn đã làm đủ bài tập.
C. Lờ sự việc đi, không báo với cô về việc K chưa làm bài tập.
D. Khuyên K giả vờ ốm xuống phòng y tế, tránh việc kiểm tra của cô giáo.
Câu 38: Lớp trưởng A thường xuyên bao che khuyết điểm cho các bạn trong lớp nên được nhiều bạn quý mến. Là bạn thân của A, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Ủng hộ, tán thành cách làm việc của A.
C. Phê bình A, khuyên các bạn trong lớp không chơi với A nữa.
C. Khuyên A không nên làm thế, nếu A không nghe sẽ báo cáo các cô giáo.
Câu 39: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Là lớp trưởng P thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
B. Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những người luôn ủng hộ, bảo vệ ông trong mọi việc.
C. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, M cho rằng chỉ nên bầu những bạn ủng hộ mình.
D. Để chấn chỉnh nề nếp kỉ luật trong công ty, ông A ( giám đốc công ty) xử lí nghiêm những cán bộ vi phạm.
Câu 40: Chí công vô tư không có ý nghĩa nào dưới đây?
A. Chí công vô tư đem lại lợi ích cho công dân và tập thể.
B. Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội.
C. Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
D. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và quý mến.

BÀI 2: TỰ CHỦ
Câu 1: Tự chủ là
A. Kiểm soát được người khác.                  B. Làm chủ bản thân.
C. Tự làm theo ý mình.                               D. Làm chủ công việc.
Câu 2: Người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống là người có đức tính 
A. Tự lập.      		B. Tự tin.		C. Tự chủ.              	D. Chủ quan.
Câu3: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự chủ?
A. Sống cô đơn khép kín.			B. Tự quyết định công việc của mình.
C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.	D. Luôn luôn hành động theo ý mình.
Câu 4: Hành vi nào sau đây không thể hiện tính tự chủ?
A. Bình tĩnh suy xét mọi việc trước khi nêu ý kiến
B. Luôn từ tốn trong nói năng, cư xử với mọi người.
C. Thay đổi kế hoạch tùy theo công việc cụ thể.
D.Không bày tỏ quan điểm rõ ràng trước mọi vấn đề.
Câu 5: Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
B. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
C. Tỏ ra hốt hoảng.
D. Vội tìm cách thanh minh với mọi người.
Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về tính tự chủ?
A. Quyết định nhanh trong mọi vấn đề, không cần suy nghĩ là thể hiện sự tự chủ.
B. Luôn im lặng trong mọi tình huống là thể hiện thái độ bình tĩnh, tự chủ.
C. Cần phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi đánh giá về người khác.
D. Đã là bạn thân phải có cách nhìn nhận, đánh giá sự việc giống nhau.
Câu 7: Tự chủ có ý nghĩa?
A. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.
B. Khiến ta được mọi người quý mến.
C. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
D. Giúp ta dễ dàng làm mọi công việc đạt kết quả cao.
Câu 8: Câu ca dao:  “ Dù ai nói ngả nói nghiêng /Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”,  nói về phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A. Nhân nghĩa.                     B. Tự tin.                C. Tự chủ                       D. Chí công vô tư.
Câu 9: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự chủ?
A. Giấy rách phải giữ lấy nề                                         B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Đừng ăn thoả đói, đừng nói thoả giận.                     D. Ăn chắc mặc bền.
Câu 10: Đâu không phải là biện pháp để rèn luyện tính tự chủ?
A. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động
B. Đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa chữa sai trái sau mỗi việc làm
C. Cứ làm cho xong việc không cần để ý đến kết quả
D. Sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, hành động, lời nói của mình là đúng hay sai.
Câu 11: Để rèn luyện tính tự chủ cho bản thân, theo em mỗi chúng ta cần rèn luyện theo những yêu cầu nào sau đây?
A. Nghe theo mọi người, gió chiều nào xoay chiều ấy.
B. Luôn làm theo ý mình, không cần đến sự tham gia của người khác.
C. Suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi nói hoặc làm một việc gì đó.
D. Không cần đánh giá, rút kinh nghiệm về thái độ, hành vi của bản thân.
Câu 12: Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn? 
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng. 
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
Câu 13: Em đồng ý với thái độ, cách cư xử của bạn nào?
A. Hằng đi siêu thị cùng mẹ, thấy bộ quần áo nào đẹp bạn cũng đòi mẹ mua. 
B. Nam dành tiền ăn sáng để mua tất cả tranh ảnh, quần áo có in hình thần tượng của mình.
C. Tuấn đánh Hùng chỉ vì không may Hùng làm rách quyển truyện mà Tuấn rất thích.
D. Đạt từ chối khi Long rủ bỏ học đi chơi điện tử.
Câu 14: Cho tình huống sau: Giờ ra chơi, Lan vô tình xô bạn Minh bị ngã, Minh quay lại mắng và nói những lời rất thậm tệ đối với Lan, cho rằng Lan đã cố ý làm Minh bị ngã. Theo em, bạn Lan cần có cách xử sự như thế nào là hợp lý nhất?
A. Quay lại nói và mắng bạn Minh một trận.
B. Bình tĩnh giải thích cho bạn hiểu rằng mình không cố ý.
C. Bực tức bỏ đi không thèm nói gì.
D. Giận dỗi và không thèm chơi với bạn ấy nữa.
Câu 15: Sắp đến kì thi vào Trung học phổ thông, M đang ở nhà  học bài một mình thì có 5 bạn cùng lớp đến rủ M đi chơi game ở quán net gần nhà. Nếu là M, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. đi cùng các bạn			B. không đi và khuyên các bạn cùng ở lại ôn bài.
C. tỏ thái độ bực tức với các bạn.	D. rất thích nhưng sợ mẹ không dám đi.
Câu 16. Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống là biểu hiện của
A. chí công vô tư.			C. đức tính tự chủ.
B. việc giữ chữ tín.			D. lối sống liêm khiết.
Câu 17. Cho biết biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ?
A. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn. 
B. Sống đơn độc, khép kín.	
C. Tự quyết định công việc của mình trong mọi hoàn cảnh.	
D. Dễ bị lôi kéo làm theo người khác.
Câu 18. Những hành vi nào sau đây trái ngược với tính tự chủ?
A. Kiềm chế trước ham muốn của bản thân. 	C. Bình tĩnh trong hành động.
B. Ôn hòa từ tốn trong giao tiếp.			D. Luôn hành động theo ý mình.
Câu 19. Hành vi nào sau đây có tính tự chủ?
A. Thiếu cân nhắc, chín chắn.
B. Nóng nảy khi gặp những việc không vừa ý.
C. Hoang mang sợ hãi trước khó khăn.
D. Biết điều chỉnh hành vi của mình trong các tình huống khác nhau.
Câu 20. Tự chủ giúp con người:
A. Đứng vững trước khó khăn, cám dỗ. 
B. Dễ mắc sai lầm trong cuộc sống.
C. Dễ gây mâu thuẫn với bạn bè. 
D. Bốt phát khi giải quyết công việc.
Câu 21. Câu ca dao sau thể hiện đức tính gì?
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
A. Tính chí công vô tư. 	B. Tính tự chủ.	 C. Tính dân chủ. 	D. Tính kỉ luật.
Câu 22. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ?
A. Cả bè hơn cây nứa. 		C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 	D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Câu 23. Chủ nhật, Hăng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiềuMquần áo mới đúng mốt, bộ nào Hằng cũng thích. Em đòi mua hết bộ này đến bộ khác, làm mẹ rất bực mình, buổi đi chơi phố mất vui. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Việc làm của Hằng là không tự chủ, không kiềm chế trước ham muốn cá nhân
B. Việc làm của Hằng là tự chủ khi luôn hành động theo ý mình.
C. Hằng là con nên có quyền đòi hỏi mẹ mua sắm đồ khi cho đi chơi.
D. Mẹ Hằng cần đáp ứng nhu cầu ăn mặc của Hằng.
Câu 24: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người không có tính tự chủ?
A. Không lỡ từ chối khi bị bạn bè rủ rê quá nhiệt tình
B. Không nóng nảy vội vàng khi quyết định một việc gì đó
C. Biết kiềm chế cảm xúc của mình trước những tình huống bất ngờ
D. Bình tĩnh giải quyết khi gặp xích mích với những người xung quanh
Câu 25: Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự chủ?
A. Cân nhắc trước khi làm một việc nào đó
B. Ý kiến của ai cũng cho là đúng
C. Thay đổi mốt theo thần tượng của mình
D. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn.
Câu 26: Hành vi nào thể hiện không tự chủ?
A. Kiềm chế bản thân khi giải quyết sự việc
B. Luôn luôn ôn tồn mềm mỏng khi giải quyết vấn đề
C. Im lặng trước thái độ coi thường của người khác
D. Phản đối ý kiến của người khác khi chưa được phép
Câu 27: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?
A. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
B. Luôn làm theo số đông không quan tâm đến việc khác
C. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.
D. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
Câu 28: Người có tính tự chủ sẽ:
A. Luôn tự tìm ra cách xử lý công việc của mình
B. Không dựa dẫm ỷ lại
C. Luôn nhường nhịn người khác
D. Luôn làm chủ hành động và suy nghĩ của mình
Câu 29: Đâu không phải là biện pháp để rèn luyện tính tự chủ?
A. Cứ làm cho xong việc không cần để ý đến kết quả
B. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động
C. Xem lại thái độ, hành động, lời nói của mình là đúng hay sai.
D. Đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa chữa sai trái sau mỗi việc làm
Câu 30: Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Vội tìm cách thanh minh với mọi người.
B. Tỏ ra hốt hoảng.
C. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc
D. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
Câu 31: Tự chủ giúp con người
A. Biết sắp xếp thời gian hợp lí 		C. Làm những việc mình thích.
B. Làm chủ bản thân. 			D. Trở thành bạn tốt
Câu 32: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Không nên bày tỏ ý kiến trước đám đông
B. Tự chủ là quyết định nhanh trong mọi vấn đề không cần suy nghĩ.
C. Cần phải bình tĩnh, cân nhắc khi đánh giá về người khác
D. Luôn im lặng trong mọi tình huống là thể hiện thái độ bình tĩnh, tự chủ.
Câu 33: Câu tục ngữ “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói đến phẩm chất nào?
A. Tự chủ,				C. Chí công vô tư
B. Dân chủ.            			D. Kỉ luật
Câu 34: Người có đức tính tự chủ là người:
A. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
B. Không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê.
C. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
D. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
Câu 35: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ?
A. Sống đơn độc, khép kín.
B. Tự quyết định công việc của mình.
C. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ. 
D. Luôn luôn hành động theo ý mình.
Câu 36: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người không có tính tự chủ?
A. Biết kiềm chế cảm xúc của mình trước những tình huống bất ngờ
B. Không lỡ từ chối khi bị bạn bè rủ rê quá nhiệt tình
C. Bình tĩnh giải quyết khi gặp xích mích với những người xung quanh
D. Không nóng nảy vội vàng khi quyết định một việc gì đó
Câu 37: Thiếu tính tự chủ con người sẽ:
A. Khó đứng vững trước khó khăn, thử thách và cám dỗ
B. Tự tin trong mọi hoàn cảnh, công việc
C. Biết cư xử đúng đắn, có văn hóa
D. Lạc quan, ung dung trước mọi tình huống
Câu 38: Hai bạn X và V rủ bạn S và M đi chơi trong giờ học. Khi 4 bạn bị cô K là mẹ của X phát hiện và cùng cô giáo chủ nhiệm yêu cầu 4 bạn viết bản kiểm điểm, cam kết sẽ không xảy ra tình trạng trốn học đi chơi nữa, thì chỉ có bạn V và S là nghiêm túc thực hiện. Những ai dưới đây không biết điều chỉnh hành vi của bản thân.
A. Bạn X, bạn M
B, Bạn V, bạn S
C. Bạn X và bạn V
D, Bạn S và bạn M
Câu 39: Bạn C xúi giục bạn B lấy máy tính của bố mẹ mang đi bản lấy tiền trả nợ tiền chơi game, khi hai bạn mang máy tính đi bán thì bị cô K, bác của B phát hiện nên ngăn lại, Biết chuyện anh D bố bạn C tức giận nên đánh bạn C bị thương. Những ai trong tình huống trên không biết làm chủ bản thân
A. Bạn C, anh D
B. Bạn B, cô K
C. Cô K, anh D, ban B
D. Anh D, bạn C, bạn B
Câu 40: Đã nhiều lần A tự hứa với bản thân là không nói dối bố mẹ nữa. Nhưng mỗi khi mắc lỗi, A không đủ cản đảm để nói sự thật với bố mẹ. Điều này thể hiện A là người không có đức tính nào sau đây?
A. Dân chủ.
B. Tự chủ,
C. Kỉ luật.
D. Chí công vô tư.


BÀI 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

Câu 1: Kỉ luật là những quy định chung của
A. Một nhóm bạn thân.                                                        B. Nhà nước.
C. Một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội.                        D. Các quốc gia trên thế giới.
Câu 2: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc tuân theo kỉ luật?
A. Tạo ra sự thống nhất hành động trong tập thể.
B. Bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân trong tập thể.
C. Không phát huy được quyền làm chủ của mỗi cá nhân.
D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc của tập thể.
Câu 3: Dân chủ….để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung của tập thể, của xã hội.
A. Tạo cơ hội.                   B. Là điều kiện.                   C. Là động lực.               D. Là tiền đề.
Câu 4. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho .... thực hiện có hiệu quả.
A. Công việc.                                             B. Tự chủ.
C. Dân chủ.                                                D. Pháp luật
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về dân chủ?
A. Được quyền làm những điều mình thích.
B. Biết công việc chung của đất nước, xã hội.
C. Đóng góp ý kiến vào công việc chung của tập thể.
D. Cùng tham gia thực hiện, giám sát công việc chung của tập thể, xã hội.
Câu 6. Câu “Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước” nói về tính
A. Năng động.                       B. Tự chủ.       C. Sáng tạo.                         D. Kỉ luật.
Câu 7. Việc làm nào dưới đây không phát huy được tính dân chủ trong tập thể và cộng đồng xã hội?
A. Mỗi cá nhân được kiểm tra, giám sát công việc chung của tập thể.
B. Mọi người đều có quyền đóng góp ý kiến nhưng quyết định là do cấp trên.
C. Công dân được quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ Nhà nước.
D. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Câu 8. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật?
A. Phát huy dân chủ là phát huy sức mạnh của tập thể.
B. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
C. Kỉ luật khiến cho mọi người bị gò bó, không phát huy được khả năng của mình.
D. Dân chủ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực của bản thân.
Câu 9. Quy định chung của một cộng đồng, tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động đề có hiệu quả trong công việc là 
A. Thoả thuận.                    B. Đạo đức.                      C. Quy ước.                  D. Kỉ luật.
Câu 10. Coi cóp trong giờ thi, đi học muộn, đánh nhau trong trường học vi phạm điều gì?
A. Vi phạm pháp luật.                                                    B. Vi phạm quyền tự chủ.
C. Vi phạm kỉ luật.                                                         D. Vi phạm quy chế.
Câu 11. Dân chủ là mọi người được
A. Làm những gì mình muốn.                   
B. quyết định công việc của mình và của người khác.
C. Làm chủ công việc của tập thể và xã hội.    
D.làm chủ suy nghĩ, tình cảm của mình.
Câu 12. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về dân chủ và kỉ luật?
A. Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể.
B. Kỉ luật sẽ làm hạn chế quyền dân chủ của mỗi người.
C. Dân chủ và kỉ luật là hai phạm trù không thể song song cùng tồn tại.
D. Học sinh lớp 9 không thể phát huy quyền dân chủ vì các em chưa đủ 18 tuổi.
Câu 13. Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là?
A. Kỷ luật là động lực để dân chủ được thực hiện.
B. Kỷ luật là mục đích để dân chủ được thực hiện.
C. Kỷ luật là nội dung của dân chủ.
D. Kỷ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
Câu 14. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?
A. Chỉ làm những việc đã được phân công.
B. Tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp nhóm.
C. Không tham gia các hoạt động của lớp vì còn bận học.
D. Cố gắng làm đủ bài tập trước khi đến lớp để không bị phê bình.
Câu 15. Việc làm nào đưới đây vi phạm kỉ luật?
A. Không làm bài tập về nhà.                  B. Mặc đúng đồng phục khi đến lớp.
C. Chăm chú nghe cô giáo giảng bài.      D. Làm bài tập đây đủ trước khi đên lớp.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ và kỉ luật của học sinh?
A. Tìm mọi lí do để trốn tránh trách nhiệm trước tập thể.
B. Nhắc nhớ, phê bình những bạn nói chuyện riêng trong lớp.
C. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng trong các cuộc thảo luận.
D. Tìm ra lỗi sai của bạn để phê bình vì hôm trước bạn đã phê bình mình trước lớp.
Câu 17. Hành vi nào dưới đây vi phạm kỉ luật của học sinh?
A. Đi học đúng giờ.                                B. Nghỉ học không xin phép.
C. Tự ý bỏ việc không báo trước.          D. Phát biểu trong các cuộc họp lớp.
Câu 18. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung được gọi là 
A. Khiêm nhường.      B. Dân chủ.              C. Trung thực.             D. Kỉ luật.
Câu 19.  Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính kỉ luật?
A. Tiên học lễ, hậu học văn.
B. Uống nước nhớ nguồn.
C.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	
D. Nước có vua, chùa có bụt. 
Câu 20.  Hành vi nào sau đây là hành vi thực hiện tốt dân chủ và kỉ lụât?
A. Trong buổi thảo luận chủ đề học tập, các bạn lớp 9A tranh nhau phát biểu ý kiến.
B. Nam luôn chú ý nghe cô giảng bài và phát biểu ý kiến xây dựng bài.
C. Hùng hay nói tự do trong giờ học.	
D. Tuấn lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.
Câu 21. Việc làm nào dưới đây có nội dung thể hiện tính dân chủ và kỉ luật?
A. Ông Bính trưởng thôn quyết định mỗi gia đình nộp 50.000 làm quỹ thôn.
B. Cầu thủ bóng đá xô xát trên sân cỏ không tuân theo quyết định của trọng tài.
C. Bảo vệ ý kiến của các bạn đến cùng trong các buổi thảo luận.
D. Nga đến trường dự sinh hoạt Liên đội theo kế hoạch.
Câu 22. Khẩu hiệu: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nói về
A. Vai trò của nhân dân.                                                    B. Sức mạnh của nhân dân.
C. Tự quản.                                                                        D. Dân chủ.
Câu 23. Thực hiện tốt dân chủ  có ý nghĩa
A. tạo cơ hội tốt cho mọi người phát triển.            B. tạo ra sự tự do tuyệt đối của mỗi người.
C. xây dựng tình bạn đẹp.                                      C. đem lại cuộc sống ấm no.
Câu 24. Ý kiến nào sau đây em cho là đúng?
A. Tính kỉ luật sẽ làm mất tự do cá nhân.          B. Chỉ có trong nhà trường mới cần đến kỉ luật.
C. Học sinh nhỏ tuổi chưa cần đến dân chủ.      D. Có kỉ luật thì xã hội mới ổn định.
Câu 25. Trong buổi thảo luận để xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá cho lớp, việc làm nào dưới đây chưa phát huy được tính dân chủ và kỉ luật của học sinh?
A. Để cán bộ lớp quyết định.                                  B. Sôi nổi đề xuất ý kiến.
C. Tôn trọng ý kiến của tập thể.                             D. Tích cực tham gia các hoạt động của lớp.
Câu 26. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Kỉ luật làm hạn chế tinh thần dân chủ.
B. Có kỉ luật, dân chủ mới được thực hiện có hiệu quả.
C. Dân chủ là được làm tất cả những gì mình thích.
D. Dân chủ không phải đảm bảo tính kỉ luật.
Câu 27. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Dân chủ tức là được nói và làm theo ý mình.
B. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ.
C. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
D. Dân chủ làm mất tính kỉ luật.
Câu 28. Hành vi nào sau đây chưa thực hiện quyền dân chủ?
A. Tham gia bầu chọn cán bộ lớp.
B. Đóng góp ý kiến xây dựng tập thể lớp.
C. Không dám phát biểu ý kiến.
D. Hăng hái xây dựng bài.
Câu 29. Hành vi nào sau đây thực hiện đúng kỉ luật nhà trường ?
A. Tự do vứt rác bừa bãi.                                  B. Nói tục, chửi bậy.
C. Làm bài tập đầy đủ.                                      D. Viết vẽ bậy lên bàn.
Câu 30. Nhà trường cho học sinh học tập nội quy nhà trường, học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội quy đó thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tự chủ.                                                        B. Dân chủ.
C. Pháp luật.                                                     D. Kỉ luật.
Câu 31. Hành vi nào sau đây thể hiện tính dân chủ?
A. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.
B. Tiếp thu ý kiến của người dân.
C. Bắt người khác phục tùng mình.
D. Cấp trên có quyền ra lệnh cho cấp dưới.
Câu 32. Hành vi nào sau đây vi phạm dân chủ?
A. Ba mẹ không cho con cái còn nhỏ tuổi đi chơi khuya.
B. Giáo viên nhắc nhở học sinh đến lớp phải thuộc bài.
C. Giám đốc không lắng nghe ý kiến của công nhân.	
D. Nhà trường để hòm thư góp ý để lắng nghe ý kiến của học sinh. 
Câu 33. Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật đem lại cho chúng ta điều gì?
A. Yêu thương con người.                                           B. Nâng cao dân trí.
C. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc.     D. Làm chủ cảm xúc bản thân.
Câu 34. Trường hợp nào sau đây thể hiện sự thiếu dân chủ? 
A. Quốc hội đưa ra dự thảo luật để nhân dân đóng góp ý kiến.
B. Lớp trưởng đưa ra quyết định  mà chưa thông qua ý kiến của tập thể.
C. Lãnh đạo cho phép nhân viên giám sát công việc của mình.
D. Cả lớp bàn bạc  sôi nổi  để chuẩn bị tham gia hội trại 26/3.
Câu 35. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?
A. Chỉ tham gia ý kiến khi có lợi cho bản thân.   
B. Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp.
C. Tìm mọi cách làm những điều mình thích.       
D. Lắng nghe ý kiến của mọi người mà không có ý kiến gì.
Câu 36. Trong buổi họp lớp các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghẹ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện điều gì ?
A. Trung thành.             B. Kỉ luật.              C. Dân chủ.                 D. Tự chủ.
Câu 37. Trong cuộc họp tổ dân phố, ông N là trưởng tổ dân phố, vì ông V mâu thuẫn với ông N nên trong cuộc họp về vấn đề vệ sinh môi trường khu dân phố ông N đã không cho ông V phát biểu ý kiến. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Ông N là người tự chủ.                      B. Ông N là người trung thực.
C. Ông N người thật thà.                        D. Ông N vi phạm quyền dân chủ của công dân.
Câu 38. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ và kỉ luật?
A. Không tham gia các hoạt động của lớp.         
B. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng.
C. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng.     
D. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.
Câu 39. Bạn N đưa ra quan điểm của mình là chỉ tham gia đóng góp ý kiến trước lớp khi quyền lợi của bản thân bị ảnh hưởng. Nếu em là bạn của N em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Đồng tình với bạn N.
B. Xa lánh, không chơi cùng N nữa.
C. Giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của việc thực hiện dân chủ.
D. Mặc kệ bạn không nói gì.
Câu 40. A thường xuyên trốn tiết đi chơi điện tử bị H phát hiện. H khuyên ngăn A nhưng không được thì có ý định báo với cô giáo chủ nhiệm. Biết vậy A đã rủ M đánh H trong giờ ra chơi để cảnh cáo. Những ai trong tình huống trên vi phạm kỉ luật?
A. A và H.                                                                           B. M và H.
C. M và N.                                                                           D. A và M

BÀI 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH

Câu 1.  Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là 
1. Hòa hoãn.             B. Hòa giải.                   C. Hòa bình.        D. Ổn định.
Câu 2. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại?
A. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xung đột.		
B. Thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước
C. Chia rẽ các dân tộc tôn giáo.	
D. Kích động bạo lực, chạy đua vũ trang.
Câu 3. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của
A. Những nước đã từng xảy ra chiến tranh.  
B. Những nước  lớn mạnh.
C. Những nước đang phát triển.    
D. tất cả các quốc gia trên thế giới.
Câu 4. Bảo vệ hòa bình bằng cách dùng
A. Sức mạnh quân sự.               	B. Thương lượng đàm phán.
C. Sức mạnh kinh tế.			D. Mối quan hệ rộng để gây áp lực.
Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện tình yêu hòa bình?
A. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
B. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình.
C. Cư xử ôn hòa, lễ độ, biết lắng nghe.
D. Luôn ủng hộ kẻ mạnh.
Câu 6. Nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Chiến tranh là cách giải quyết mâu thuẫn triệt để.
B. Chiến tranh phi nghĩa là xâm lược nước khác.
C. Chiến tranh phi nghĩa là để bảo vệ hoà bình.
D. Chiến tranh chính nghĩa là khát vọng của loài người.
Câu 7. Việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình?
A. Sẵn sàng gây gổ với bất kì ai mình không thích.
B. Không tiếp chuyện với người lạ khi họ có điều muốn hỏi.
C. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo khác nhau.
D. Ứng xử thân thiện với người nước ngoài đến Việt Nam.
Câu 8. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?
A. Công an.
B. Bộ đội.
      C. Học sinh.
      D. Tất cả mọi người.
Câu 9.  Điền cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống:
 “… là tình rạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia – dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại”.
A. Hòa bình                                       B. Tình hữu nghị
C. Hợp tác                                         D. Xu thế hội nhập
Câu 10. Điền cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống:
Bảo vệ hòa bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi… giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.
A. Mâu thuẫn, xung đột                                 B. Xung đột sắc tộc
C. Sự hiểu lầm                                               D. Khác biệt về văn hóa
Câu 11. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của
       A. Lực lượng quân đội và công an.
       B. Các quốc gia chưa phát triển.
       C. Thế hệ thanh niên.
       D. Tất cả các quốc gia, dân tộc.
 Câu 12. Hoạt động nào sau đây không  thể hiện yêu hòa bình?
       A. Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc trên thế giới.
       B. Dùng vũ lực để dẹp yên các cuộc biểu tình.
       C. Mít tinh phản đối chiến tranh.
       D. Đấu tranh chống khủng bố.
 Câu 13. Hành vi nào sau đây không thể hiện tinh thần yêu hoà bình?
      A. Tham gia các cuộc thi vẽ tranh về hoà bình.
      B. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
      C. Biết lắng nghe và luôn quan tâm đến người khác.
      D. Ủng hộ các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa.
Câu 14. Đối lập với  hòa bình là 
A. Mâu thuẫn.               B. Chiến tranh.             C. Bệnh tật.                 D. Nghèo đói.
Câu 15. Chiến tranh và xung đột vũ trang sẽ không đem lại
A. Hận thù giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo.
B. Đói nghèo, bệnh tật cho loài người.
C. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người.
D. Đau thương , chết chóc, đói nghèo.
Câu 16. Thành phố nào ở Việt Nam được công nhận là thành phố vì hòa bình ?
  A. Huế                          B. Hội An.           C. Hà Nội.                             D. Đà Nẵng.
Câu 17. Hòa bình là tình trạng như thế nào?
A. Chiến tranh xâm lược phi nghĩa. 
B. Có chiến tranh cục bộ. 
C. Có xung đột vũ trang nhưng quy mô nhỏ.
D. Không có chiến tranh, xung đột vũ trang, tôn trọng, bình đẳng, hiểu biết, hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia.
Câu 18: Việc dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn bất đồng giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo trên thế giới nhằm mục đích:                  
A. Lấy lòng các nước lớn.
B. Bảo vệ hòa bình nhân loại.
C. Khơi mào chiến tranh.
D. Khống chế các nước nhỏ.
Câu 19: Chiến tranh là trạng thái như thế nào?
A. Không có xung đột vũ trang.
B. Có xung đột vũ trang.
C. Tôn trọng bình đẳng lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo.
D. Hợp tác hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc.
Câu 20: Chúng ta phải bảo vệ hòa bình vì hòa bình là
A. Khát vọng của nhân loại.
B. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.
C. Biểu hiện của sự thù địch.
D. Biểu hiện của mâu thuẫn.
Câu 21: Lòng yêu hòa bình thể hiện như thế nào?
A. Dùng vũ lực giải quyết các mâu thuẫn.
B. Phân biệt đối xử với người da màu.
C. Dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.
D. Cấm vận nước khác.
Câu 22: Nhận định nào sau đây về chiến tranh là đúng?
A. Chiến tranh là biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết mâu thuẫn.
B. Chiến tranh là thảm họa cho nhân loại.
C. Chiến tranh chỉ xảy ra với những nước lớn.
D. Chiến tranh chỉ xảy ra ở khu vực châu Phi.
Câu 23: Vì sao nhân loại phải phản đối, ngăn chặn chiến tranh?
A. Đó là cuộc chiến tranh của các nước nghèo.
B. Vì đó là yêu cầu của các nước lớn.
C. Để bảo vệ những nước nhỏ, yếu.
D. Vì chiến tranh là thảm họa cho nhân loại.
Câu 24: Ngày nay trên thế giới chiến tranh, xung đột vũ trang xảy ra như thế nào?
A. Không còn chiến tranh, xung đột vũ trang.
B. Vẫn đang xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới.
C. Chỉ xảy ra với  các nước châu Phi.
D. Chỉ xảy ra ở các nước kém phát triển.
Câu 25:  Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động thể hiện hòa bình?
  A. Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc trên thế giới.
  B. Dùng vũ lực để dẹp yên các cuộc biểu tình.
  C. Mít tinh phản đối chiến tranh.
  D. Đấu tranh chống khủng bố.
 Câu 26. Hành vi nào sau đây không thể hiện tinh thần yêu hoà bình?
 A. Tham gia các cuộc thi vẽ tranh về hoà bình.
 B. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
 C. Biết lắng nghe và luôn quan tâm đến người khác.
 D. Ủng hộ các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa.
Câu 27: Ý thức bảo vệ hòa bình được thể hiện như thế nào?
A. Khi có chiến tranh nổ ra.
B. Mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày.
C. Khi có nguy cơ nổ ra chiến tranh với chúng ta.
D. Khi chiến tranh nổ ra trên đất nước mình.
Câu 28: Nhân dân Việt Nam thể hiện lòng yêu hòa bình như thế nào?
A. Làm đồng minh của Mĩ.
B. Không ủng hộ các hoạt động vì hòa bình.
C. Xin gia nhập khối quân sự NaTo.
D. Lên án, phản đối các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang, ủng hộ các hoạt động bảo vệ hòa bình.
Câu 29: Để bảo vệ hòa bình, nhân loại cần làm như thế nào?
A. Các nước tự bảo vệ mình trước các nước khác.
B. Các nước cần dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn.
C. Ngăn chặn, lên án chiến tranh ở khu vực châu Phi. 
D. Dựa vào khối quân sự NaTo.
Câu 30: Em sẽ ứng xử như thế nào khi thấy các bạn đánh nhau, cãi nhau?
A. Tham gia đánh cãi nhau để bênh vực lẽ phải.
B. Can ngăn các bạn và giúp các bạn hòa giải.
C. Tránh đi, không tha gia cuộc cãi lộn đó.
D. Đứng ngoài cổ vũ cho bên nào mạnh hơn.
Câu 31: Xảy ra mâu thuẫn giữa B và M khi bạn B không đồng ý việc học sinh còn nhỏ thì không cần phải học tập nền văn hóa các dân tộc trên thế giới vì không có gì hay và không phù hợp với Việt Nam. K là bạn của M đã giải thích cho B hiểu rõ hơn thì B cố tình không nghe và đánh K. Thấy vậy, M và H đã vội khuyên can hai bạn cần giảng hòa để lớp học không có bạo lực. Hành vi của bạn B chứng tỏ bạn B
A. Là người biết tự chủ.
B. Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
C. Chưa có ý thức bảo vệ hòa bình. 
C. Biết tôn trọng nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.
Câu 32. Em lựa chọn thái độ, việc làm  nào sau đây thể hiện tình yêu hòa bình trong cuộc sống?
A. Phân biệt giữa các dân tộc, màu da.
B. Bắt mọi người phải theo ý mình.
C. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
D. Biết lắng nghe, quan tâm mọi người.
Câu 33. Hành vi nào sau đây không thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?
A. Biết lắng nghe người khác.
B. Biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác.
C. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân
D. Tôn trọng người khuyết tật.
Câu 34. T 14 tuổi nhưng thường xuyên rủ các bạn cùng lớp lên diễn đàn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chiến tranh và hòa bình và luôn phản đối chiến tranh. Việc làm của T là
A. vi phạm pháp luật của Nhà nước.
B. Vi phạm nội quy trường học.
C. thể hiện hành động bảo vệ hòa bình.
D. không phù hợp với độ tuổi của trẻ em.
Câu 35. Bạn T và K thường xuyên tham gia viết thư để giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế đồng thời giúp cách học tiếng Anh của bản thân tiến bộ hơn. Thấy vậy, bạn B phản đối vì cho rằng cách học tập của bạn t và K mất thời gian, đó không phải là bảo vệ hòa bình. Là bạn của B, em chọn ứng xử nào sau đây?
A. Giải thích để B hiểu ý nghĩa việc làm của bạn T và bạn K.
B. Đồng ý với bạn B và khuyên T và K không nên làm như vậy.
C. Khuyên bạn B không nên học tập bạn K và T.
D. Đe dọa bạn B vì B không tôn trọng T và K.
Câu 36. Trong giờ học môn Giáo dục công dân của lớp 9A, để trả lời câu hỏi của cô giáo: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm thế nào để bảo vệ hòa bình? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Em đồng tình với câu trả lời nào dưới đây?
A. Chỉ lắng nghe ý kiến của những người bạn chơi thân với mình.
B. Chúng ta phải biết thừa nhận điểm mạnh của người khác.
C. Luôn luôn bảo vệ quan điểm của mình.
D. Đồng ý với quan điểm nào có nhiều người trả lời.
Câu 37. Với chủ đề ngoại khóa về phòng, chống bạo lực học đường, các bạn học sinh lớp 9C đã đưa rất nhiều giải pháp để đẩy lùi tình trạng báo động này. Trong số đó, có ý kiến của bạn N và bạn V cho rằng để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường, học sinh cần giải quyết bất đồng quan điểm bằng việc thương lượng, đàm phán. Bạn M và Q cho rằng, không nên thương lượng, đàm phán mà cần giải quyết bằng vũ lực để chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Bạn K thấy vậy nên phản đối ý kiến của M và Q vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bạn D là bạn thân của bạn Q không đồng ý với ý kiến của K mà ủng hộ bạn Q và M. Em đồng ý với quan điểm của những bạn nào sau đây?
A. Bạn Q, bạn M, bạn V.
B. Bạn N, bạn V, bạn Q.
C. Bạn N, bạn V, bạn K.
D. Bạn V, bạn K, bạn M.
Câu 38. Sau khi học xong bài “Bảo vệ hòa bình”, bạn A và bạn M cùng khẳng định ngày nay trên thế giới có nhiều khu vực vẫn đang xảy ra chiến tranh nên trách nhiệm bảo vệ hòa bình là của toàn nhân loại. Bạn K và bạn H đồng tình với bạn A và bạn M. Lúc đó, bạn P đã phản đối ý kiến của A và M và cho rằng trẻ em không cần phải bảo vệ hòa bình thì bạn K đã đánh bạn P. Biết chuyện, bố của P là ông T rất bất bình và đã đe dọa bạn K. Những ai không thể hiện đúng về bảo vệ hòa bình?
A. Bạn A, bạn K, bạn P.	B. Ông T, bạn K, bạn H.
C. Bạn K, bạn P, ông T.	D. Bạn P, bạn M, bạn bạn A.
Câu 39. Về đến đầu làng, bạn S và bạn T đã nhìn thấy có một nhóm người lạ đang phát tờ rơi và đưa tiền cho bà con nhân dân để cuối đi biểu tình ở xã X và xã Y. Bạn S đã rủ bạn T đi báo chính quyền địa phương ngay nhưng bạn T không dám đi vì sợ bị nhóm người lạ đe dọa. Trong lúc S và T đang bàn chuyện thì bạn K và Q là bạn của S đều ở xã X đi đến đã đồng ý với S và đã giải thích cho T hiểu thì T đã đánh K vì cho rằng các bạn không tôn trọng mình. Vừa lúc đó, cô M là bác của S đi đến nghe các bạn kể lại thì cô M nói cô đã báo chính quyền địa phương rồi bởi lẽ chính cô và bác của T là bà D đã từ chối nhận tiền và tờ rơi của nhóm người lạ này. Những ai thể hiện ý thức về  bảo vệ hòa bình?
A. Bạn S, bạn T, cô M, bà D, bạn K.
B. Bạn S, bạn K, bạn Q, cô M, bà D.
C. Bà D, bạn K, bạn T, bạn S và cô M
D. Cô M, bạn Q, bạn T, bạn K và bà D.
Câu 40. Các bạn trong lớp 9B rất hào hứng về buổi giao lưu với buổi giao lưu của một trường tỉnh khác với trường mình vào tuần tới. Trong buổi giao lưu, bạn C và bạn T chỉ giao lưu với những bạn nào mà có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và bạn D đã góp ý cho bạn T và C nhưng hai bạn không đồng ý và cho rằng đó là việc riêng tư của mình. Những ai trong tình huống không thể hiện đúng lòng yêu hòa bình?
A. Bạn T, bạn C.	B. Bạn M, bạn D
C. Bạn T, bạn M.	D. Bạn D, bạn C.

BÀI 5. TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI

Câu 1: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa 
A.Quốc gia này với quốc gia khác.                                 B.Tổ chức này với tổ chức khác.
C.Các dân tộc trong một quốc gia.                                  D.Thế lực này với thế lực khác.
Câu 2: Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách
A.Đối ngoại, hòa bình, hữu nghị.                            B.Làm cho thế giới thấy Việt Nam giàu đẹp.
C.Đối nội là ưu tiên hàng đầu.                               D.Xây dựng nền kinh tế giàu mạnh.
Câu 3: Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm
A. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
B. Đưa người Việt Nam sang học tập, làm việc ở các quốc gia phát triển.
C. Thể hiện sự tự hào về các đi tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
D. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới.
Câu 4: Việc thiết lập và giữ gìn tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đem lại lợi ích gì?
A.Hiểu biết lẫn nhau, tránh nguy cơ chiến tranh.
B.Lợi dụng sự ủng hộ của các nước để mở rộng lãnh thổ.
C.Hiểu được đường lối, chính sách của các nước để bắt chước.
D.Tạo ra sự liên minh quân sự hùng mạnh.
Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Quan san muôn dặm một nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em”
Câu trên thể hiện nội dung gì?
A.Năng động, sáng tạo.                                                     B.Hợp tác cùng phát triển.
C.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.               D.Bảo vệ hòa bình.
Câu 6: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào là một trong những ví dụ tiêu biểu về
A.Quan hệ đồng minh chiến lược.                     B.Quan hệ láng giềng, đồng chí.
C. Tình cảm thủy chung gắn bó.                        D. Tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Câu 7: “Mối quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác”là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
A.Năng động, sáng tạo.                                    B.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
C.Hợp tác cùng phát triển.                                D.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu 8: Việc thiết lập và giữ gìn tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đem lại lợi ích gì?
A.Tạo cơ hội và điều kiện để các nước phát triển về nhiều mặt.
B.Tạo động lực để các nước liên kết quân sự.
C.Tạo tiền đề để các nước lớn phát triển mạnh mẽ.
D.Biết được những điểm yếu của các nước.
Câu 9: Hành động nào sau đây trái với tình hữu nghị giữa các dân tộc?
A. Bình đẳng, cùng có lợi.                                                 B. Không can thiệp việc nội bộ.
C. Dùng thương lượng để giải quyết xung đột.                  D. Dùng vũ lực và đe dọa vũ lực.
Câu 10: Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc trên thế giới
A.Tập hợp đồng minh.                                                         B.Lệ thuộc vào nhau.
C.Cùng nhau hợp tác và phát triển.                                     D.Tạo ra những phe đối đầu.
Câu 11: Hội nghị cấp cao Á – Âu có tên gọi khác là gì?
A.APEC.                                                                              B.WTO.
C.ASEAN.                                                                           D.ASEM.
Câu 12: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào?
A. Thương lượng hòa bình.                                                      B. Chiến tranh.
C. Kích động bạo loạn lật đổ.                                                       D. Tạm đình chỉ việc giao lưu.
Câu 13: Chúng ta thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài với thái độ, cử chỉ, việc làm là?
A. Tôn trọng, bình đẳng.                                           B. Xây dựng mối quan hệ thân thiện.
C. Tôn trọng và thân thiện.                                           D. Hợp tác và giao lưu 2 bên cùng có lợi.
Câu 14: Các quốc gia, dân tộc trên thế giới thể hiện tình hữu nghị thông qua mối quan hệ.
A. Đối tác kinh tế                                                                             B. Bạn bè thân thiện.
C. Đối đầu thay đối thoại                                                                 D. Mâu thuẫn, xung đột.
Câu 15: Tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới không nhằm mục đích
A. Thêm bạn, bớt thù.
B. Để các nước lớn sắp xếp lại trật tự thế giới.
C. Cùng ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
D. Tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển kinh tế.
Câu 16: Quan điểm nào dưới đây không đúng với chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bình đẳng và cùng có lợi.
B. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.
D. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Câu 17: Hiện nay Đảng và Nhà nước ta chủ trương
A.Quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
B.Quan hệ với các nước cùng chế độ chính trị.
C.Quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị.
D.Quan hệ với nhiều nước nhưng phân biệt chế độ chính trị.
Câu 18: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Bao vây, cấm vận nước khác .                                      B. Chạy đua vũ trang.
C. Ủng hộ, chia sẻ các dân tộc bị thiên tai.                        D. Tấn công nước khác.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới?
A.Thiếu tôn trọng, trêu chọc khách nước ngoài.
B.Không giúp đỡ người nước ngoài khi họ gặp khó khăn.
C.Gửi quà ủng hộ trẻ em các nước thiên tai.
D.Không tham gia các hoạt động thể hiện tình đoàn kết với học sinh các nước.
Câu 20: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới?
A.Chăm học ngoại ngữ để có thể giao lưu với người nước ngoài
B.Kì thị, phân biệt đối xử với người nước ngoài.
C. Niềm nở khi tiếp xúc với người nước ngoài.
D. Viết thư giao lưu, kết bạn với học sinh và thiếu nhi các nước khác.
Câu 21: Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Tổ chức giao lưu với HS nước ngoài.                       B. Lịch sự với người nước ngoài.
C. Tổ chức quyên góp, ủng hộ các nước bị thiên tai.      D. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc.
Câu 22: Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài          
B. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai
C. Dùng vũ lực gây chiến tranh             
D. Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc phát triển về mọi mặt.    
Câu 23:Hành động nào sau đây là phá hoại tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới? 
A. Đeo bám, bắt chẹt, lừa đảo khách du lịch nước ngoài.
B. Tìm hiểu văn hóa và con người các nước trên thế giới.
C. Quyên góp ủng hộ nhân dân các nước bị thiên tai tàn phá.
D. Tham gia giao lưu với các bạn thanh thiếu niên quốc tế.
Câu 24: Là học sinh em cần phải làm gì để thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài?
A.Tích  cực mua sắm hàng hóa có xuất xứ nước ngoài.
B.Ca ngợi tôn sùng chế độ tư bản chủ nghĩa.
C.Viết thư kết bạn với học sinh nước ngoài.
D.Ngại giao tiếp với người nước ngoài.
Câu 25: Trong những hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A.Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.    
B.Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C.Chỉ quan hệ với những nước có cùng chế độ chính trị.
D.Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.
Câu 26: Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị?
A.Hải không muốn sưu tầm các tranh ảnh, bài báo về những hoạt động thể hiện tình hữu nghị.
B.Vân rất thích học ngoại ngữ.
C.Hùng thích được tìm hiểu về văn hóa phương Tây.
D.Lan cùng học sinh của trường phấn khởi vì được đón Chủ tịch nước Cu-ba.
Câu 27: Ý kiến nào dưới đây về tình hữu nghị giữa các dân tộc là đúng?
A.Không thể có quan hệ bình đẳng, hữu nghị giữa nước giầu và nước nghèo.
B.Tạo sự hiểu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, tránh được nguy cơ chiến tranh.
C.Chỉ những nước có cùng chế độ chính trị mới có quan hệ hữu nghị với nhau.
D.Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.
Câu 28: Ý kiến nào dưới đây về tình hữu nghị giữa các dân tộc là sai?
A.Chỉ những nước có hoàn cảnh giống nhau mới có thể thiết lập được quan hệ hữu nghị.
B.Tình hữu nghị giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ chiến tranh.
C.Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trên thế giới.
D.Học sinh còn nhỏ vẫn có thể xây dựng được tình hữu nghị.
Câu 29: Việc làm nào sau đây góp phần phát triển tinh thần hữu nghị?
A.Chia sẻ nỗi đau với các nước bị thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần,…
B.Cư xử văn minh, lịch sự với người nước ngoài.
C.Học tập ngoại ngữ để nâng cao hiểu biết văn hóa .
D.Tất cả các việc làm trên.
Câu 30: Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới(WTO) vào năm nào?
A.Năm 1995.                                                        B.Năm 2000.
C.Năm 2007.                                                        D. Năm 2005.
Câu 31: Khi nhà trường tổ chức giao lưu với các bạn học sinh nước ngoài, em sẽ làm gì để góp phần tăng cường tinh thần hữu nghị?
A.Vui vẻ, ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị thể hiện sự hiếu khách của mình.
B.Giới thiệu cho các bạn về đất nước và con người Việt Nam.
C.Tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét văn hóa của nước bạn.
D.Tất cả các việc làm trên.
Câu 32: Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là?
A. 26/4/1945.                                                                                    B. 28/5/1945.
C. 27/9/1945.                                                                                    D. 28/8/1945.
Câu 33: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của nước ta là ai?
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.                                                      B. Phan Châu Trinh.
C. Cao Bá Quát.                                                                         D. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Câu 34: Để giao lưu, học hỏi với các nước trên thế giới, các nước đã sử dụng thứ tiếng chung nào để giao tiếp ?
A. Tiếng Pháp.                                                                                  B. Tiếng Trung.
C. Tiếng Việt.                                                                                    D. Tiếng Anh.
Câu 35: Trường em tổ chức ngày hội nói tiếng anh, giao lưu với các bạn học sinh người nước ngoài. Nhằm thể hiện tình hữu nghị với bạn bè, em sẽ làm gì trong buổi giao lưu đó?
A. Niềm nở, vui vẻ giao tiếp với các bạn người nước ngoài.
B. Đứng ngoài quan sát để dễ học hỏi kinh nghiệm hay của họ.
C. Cố gắng bắt chước điệu bộ, cử chỉ của các bạn người nước ngoài.
D. Ở nhà không tham gia vì không biết nói gì với các bạn người nước ngoài.
Câu 36: Hiện nay nước ta có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới?
A. 185 nước.                                                                                        B. 175 nước.
C. Hơn 175 nước.                                                                                D. Hơn 185 nước.
Câu 37: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở nước ta hiện nay là?
A. Ông Phạm Bình Minh.                                                                 B. Ông Bùi Thanh Sơn.
C. Ông Trương Tấn Sang.                                                                 D. Ông Phùng Xuân Nhạ.
Câu 38: Vì có làn da đen nên trong lớp T chỉ có 2 bạn chơi cùng là D và C, còn các bạn khác thường hay trêu chọc, lấy nước da của T làm trò đùa, thậm chí V và B còn xúc phạm khiến T tổn thương. Theo em, những ai dưới đây đã thể hiện không đúng mối quan hệ với người nước ngoài?
A.D và V.                           B.D và C.                    C.C và B.                      D.V và B.
Câu 39: Khi tìm hiểu bài “Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới”, A nói với các bạn: “Muốn được giàu có như các nước khác, chúng ta phải bắt chước họ từng chút một”.Nếu là bạn cùng lớp với A em sẽ chọn cách cư xử nào dưới đây?
A.Đồng tình vì cũng nghĩ như vậy.                          B.Nói với các bạn trong lớp làm theo lời A.
C.Nói với A chỉ học tập chứ không nên bắt chước. D.Coi như không biết.
Câu 40: Câu nào sau đây thể hiện tình hữu nghị?
A. Quan san muôn dặm một nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em.
B. Ra đi vừa gặp bạn hiền
     Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.
C. Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
D. Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

BÀI 6. HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Câu 1. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Tự lập.    B. Dân chủ.	     C. Hợp tác. 	D. Liêm khiết. 
Câu 2: Thế nào là hợp tác cùng phát triển?
A. Cùng hoàn thành công việc trong một thời gian nhất định, đạt kết quả cao
B. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.
C. Lôi kéo nước này để chống lại nước khác
D. Tranh thủ sự giúp đỡ của người khác để hoàn thành công việc của mình
Câu 3: Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
B. Cùng chung chí hướng
C. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
D. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
Câu 4: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây
A. Chỉ nên hợp tác với các nước có cùng chế độ chính trị
B. Đấu tranh chống khủng bố không phải là vấn đề riêng của quốc gia nào
C. Không nhất thiết phải hợp tác với nhiều nước
D. Chỉ cần hợp tác với các nước trong lĩnh vực kinh tế
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự hợp tác cùng phát triển
A. Nam tự sưu tầm các tài liệu về bảo vệ di sản văn hóa mà không muốn các bạn trong lớp cùng tham gia
B. Vì học giỏi nên Lan không muốn trao đổi phương pháp học tập với ai
C. Hoa phải mất rất nhiều thời gian khi một mình tự giải quyết các BT khó
D. Lớp 9A và 9C cùng hợp tác trong lao động nên công việc hoàn thành sớm
Câu 6: Sự hợp tác chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ sở
1. Một bên phải được lợi                         B. Bình đẳng, cùng có lợi
     C. Phần đóng góp phải bằng nhau.           D.Tự nguyện và chấp nhận thua thiệt
Câu 7: Trong cuộc sống hàng ngày, hợp tác thể hiện
A. Làm việc vì lợi ích cá nhân
B. Việc ai người ấy làm
C. Làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung 
D. Làm việc vì lợi ích tập thể
Câu 8: Hợp tác cùng phát triển dựa trên nguyên tắc
A. Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
C. Giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng đối đầu
D. Không giải quyết  bất đồng và tranh chấp
Câu 9: Ý kiến sai về vấn đề hợp tác?
        A. Hợp tác giúp ta vốn, trình độ quản lí, khoa học công nghệ
        B. Hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu
        C. Hợp tác giúp các nước phát triển về mọi mặt
        D. Hợp tác là trách nhiệm của các nước giàu đối với các nước nghèo
Câu 10: Nguyên tắc nào sau đây không phải là cơ sở của sự hợp tác giữa các quốc gia
A.  Bình đẳng 
B.  Đôi bên cùng có lợi
C.  Không phương hại đến lợi ích của người khác   
D.  Được quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
Câu 11: Việt nam chính thức gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm nào?
     A. 1977                      B.1995                         C.1996                          D. 2007
Câu 12: Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
B. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách dịa lý
C.Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết
D.Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
Câu 13: Khi có những vấn đề không giải quyết được, em và bạn bè thường chọn cách làm việc nào
A. Làm việc theo nhóm                    B. Làm việc riêng lẻ từng cá nhân
C. Thuê người khác làm hộ              D. Bỏ công việc đó lại vì rất tốn thời gian
Câu 14. Công trình nào có sự hợp tác giữa việt Nam và Ô-xtray-li-a?
A. Cầu Mỹ Thuận
B. Cầu Cần Thơ
C. Cầu Rạch Miễu
  D. Cầu Hàm Luông 
Câu 15: Vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu hiện nay cần hợp tác giải quyết là:
A. Kinh tế.
B. Văn hóa, giáo dục.
C. Dân số, tình trạng đói nghèo, môi trường, bệnh hiểm nghèo.
 D. Khoa học kĩ thuật
Câu 16: Việc làm  nào sau đây thể hiện sự hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường:
A.  Việt Nam tham gia Hội thảo với các nước trong khu vực tìm ra những biện pháp bảo vệ  rừng.                       
B.  Việt Nam rất chú trọng công tác bảo vệ rừng.
C.  Việt Nam mở rộng hợp tác với nước ngoài để phát triển kinh tế.
D. Việt Nam có nhiều chính sách thu hút sự đầu tư của nước ngoài
Câu 17: Hợp tác với nước ngoài để:
            A. Giải quyết  những vấn đề mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết
            B. Hợp tác là xu thế chung.
            C. Hợp tác để tìm hiểu nhau.
            D. Hợp tác để phát triển du lịch.
Câu 18: Việt Nam là quốc gia….
   A. Thuộc hiệp hội EEC                                
   B. Tham gia khối Bắc Đại Tây Dương
   C. Tham gia các tổ chức xã hội như:  WHO, FAO         
   D. Cả A,B,C đều đúng  
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là những vấn đề bức xúc mang tính chất thời đại?
A. Bùng nổ dân số.
B. Đói nghèo.
C. Rượu chè, cờ bạc, mại dâm.
D. Dịch bệnh.                                               
Câu 20: Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ? 
A. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
B. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
C. Mỗi quốc gia dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài. 
D. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
Câu 21: Công trình nào dưới đây không phải là kết quả mà nước ta có được nhờ hợp tác?
A. Cầu Nhật Tân.					B. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.
C. Cầu Long Biên.				D. Nhà máy Samsung Thái Nguyên
Câu 22: APEC là tên viết tắt của tổ chức?
A. Liên minh Châu Âu.		B. Liên hợp quốc.
C. Quỹ tiền tệ thế giới.		D. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
Câu 23: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển ?
A. Trong giờ kiểm tra, Mai và Tuấn hợp tác cùng làm bài
B. Các bác sĩ Nga và Việt Nam phối hợp làm phẩu thuật cho bệnh nhân
C. Một nhóm người liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại cán bộ kiểm lâm
D. Nhóm của Bình hợp tác với nhau để tẩy chay các bạn khác trong lớp.
Câu 24:  Trong cuộc sống hàng ngày hợp tác thể hiện
A. Làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung.		C. Làm việc vì lợi ích cá nhân.
B. Việc ai người ấy làm.			             	 D. Làm việc vì lợi ích tập thể.
Câu 25: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm
A. 2006		B. 2007		C. 2008		D. 2009
Câu 26: Cho biết xu thế chung của thế giới ngày nay là: 
A. Đối đầu xung đột.
B. Chiến tranh lạnh.                                                                                                                                                                    
C. Hòa bình ổn định và hợp tác để phát triển kinh tế.
D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột.
Câu 27: Sự hợp tác giữa các nước sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu
B. Giúp đỡ tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển
C. Để  đạt mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại
D. Tất cả các ý A, B, C đều đúng
Câu 28: Việc làm nào  thể hiện trách nhiệm của bản thân em trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác?
A. Hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập, lao động, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
B. Không quan tâm gì đến tình hình trong nước và thế giới
C. Không tham gia buổi giao lưu gặp gỡ với học sinh nước ngoài do nhà trường tổ chức
D. Không tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập của nhóm
Câu 29: Việc làm nào sau đây không thể hiện tinh thần hợp tác của học sinh
A. Tích cực tham gia thảo luận nhóm
B. Xây dựng kế hoạch hoạt động  kỉ niệm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
C. Cùng nhau thực hiện hoạt động Tuyên truyền về Hòa bình
D. Không giúp đỡ, hỗ trợ các bạn học sinh khác trường
Câu 30: Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào thể hiện tư tưởng thiếu tinh thần hợp tác
A.  Một cây làm chẳng nên non
     Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
B. Chuông làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
D. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
Câu 31. Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây?
A. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ.    B. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo.
C. Hạn chế sự bùng nổ dân số       D. Khắc phục tình trạng đói nghèo.
Câu 32: Anh G luôn cân đối thời gian của mình để tham gia vào các hoạt động nhóm của cơ quan như: từ thiện, bảo vệ môi trường thể hiện là người
[bookmark: bookmark262]A. Chưa có tính kỷ luật
[bookmark: bookmark263]B. Có hợp tác với nhau trong cuộc sống.
C. Lãng phí thời gian cá nhân
D. Không biết quan tâm tớỉ bản thân
Câu 33: Y cho rằng khi hợp tác với người thân hay bạn bè thân thiết thi không cần tuân theo các nguyên tắc là đã
[bookmark: bookmark232]A. Hiểu sai về nguyên tắc trong hợp tác
[bookmark: bookmark233]B. Biết vận dụng nguyên tắc của hợp tác
C. Vận dụng đúng các nguyên tắc của hợp tác
D. Hiểu rõ các nguyên tắc trong hợp tác
Câu 34: Các  bạn trong tổ yêu cầu B phải tham gia vào nhóm thuyết trình mặc dù B đang ốm là không thực hiện đúng nguyên tắc hợp tác nào sau đây?
A. Bình đẳng	B. Tự nguyện
C. Hai bên cùng có lợi	D. Dân chủ
Câu 35: A cho rằng mình là trưởng nhóm nên các bạn phải làm hết phần bài tập thầy giáo giao cho tổ là đã vi phạm nguyên tắc nào trong hợp tác
A. Bình đẳng                                     B. Tự nguyện
C. Hai bên cùng có lợi                      D. Không can thiệp vào nội bộ của nhau.
Câu 36: Ông H là hiệu trưởng, anh K là kế toán của trường X, H và anh K bắt tay nhau để biển thủ số tiền đóng bảo hiểm của giáo viên. Hành động của ông H và anh K được gọi là
A. Hợp tác	B. Liên kết
C. Cấu kết	D. Phối kết hợp
Câu 37: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, T (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ vất vả để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh vừa hiệu quả. Là người hiểu về sự hợp tác cùng phát triển, em sẽ làm gi?
A. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.
B. Đồng ý với ý kiến của T và cùng thực hiện việc đó.
C. Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì.
D. Giải thích cho T hiểu học không phải chỉ để làm bài kiểm tra.
Câu 38. Sau hoạt động trải nghiệm của lớp 9A, bạn D được cô giáo phân công viết bài thu hoạch cùng các bạn B, K, A. Trong quá trình cùng làm việc, bạn K và A phát hiện bạn B làm thay toàn bộ phần việc của bạn D nên K báo cáo với cô giáo. Xác nhận thông tin này là đúng sự thật, cô giáo đã phê bình cả nhóm trước lớp. Những học sinh nào dưới đây vận dụng không đúng nội dung hợp tác?
A. Bạn B và D.	B. Bạn B, K và D.
C. Bạn K và D.	D. Bạn B, A và K.
Câu 39: Bạn C là người nguyên tắc, khi hợp tác bạn luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng. Chính vì vậy B và V không muốn hợp tác với C và mỗi lần buộc phải hợp tác với nhau V và B luôn tìm cách gây khó khăn cho C. Thấy vậy, bạn S nhóm trưởng phải rất vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà nhóm được giao. Những ai trong tình huống trên chưa thể hiện đúng nội dung của hợp tác ?
A. Bạn C, Bạn B, Bạn B	B. Bạn V, Bạn B
C. Bạn C, Bạn s	D. Bạn C, Bạn S, Bạn B
Câu 40: Bạn M và T từ chối lời đề nghị làm đề cương chung để ôn tập các môn chuẩn bị thi học kỳ của K và A vì cho rằng làm như vậy sẽ không hiểu hết bài và sợ rằng hai bạn K và A sẽ ỷ lại vào mình . Những ai trong tình huống trên hiểu sai về hơp tác?
A. Bạn K, Bạn A 		B. Bạn M, BạnT 	C. Bạn T Bạn K 	D. Bạn M  Bạn A

BÀI 7 : KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
A. Địa phương này sang địa phương khác.	B. Thế hệ này sang thế hệ khác.
C. Đất nước này sang đất nước khác.	D. Lãnh thổ này sang lãnh thổ khác.
Câu 2. Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã
A. Đề cao tư tưởng mê tín dị đoan.	B. Sùng bái tập quán địa phương.
C. Góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.	D. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền.
Câu 3: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là bảo vệ và giữ gìn để các truyền thống đó không bị phai nhạt theo thời gian, hơn nữa ngày càng
A. Lấn át nền văn hóa của quốc gia khác 	
B. Mang tính cục bộ hơn
C. Phong phú,đa dạng hơn	
D. Bị đồng hóa bởi nền kinh tế khác
Câu 4: Việc làm nào sau đây không tiếp nối truyền thống hiếu học?
A. Mải chơi, lười học	B. Phấn đấu đạt điểm cao trong học tập
C. Siêng năng học tập	D. Biết kết hợp học đi đôi với hành
Câu 5: Quê hương của các làn điệu dân ca quan họ là?
     A. Vĩnh phúc                 B. Bắc Ninh                   C. Phú Thọ                   D. Thái Nguyên
Câu 6: Trước những hành vi làm tổn hại đến truyên thông tôt đẹp của dân tộc chúng ta cần làm gì?
A. Bỏ qua trước việc làm đó	B. Cùng tham gia
C. Không quan tâm	D. Lên án ngăn chặn	'
Câu 7: Câu tục ngữ “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nói về truyền thống tốt đẹp nào của
dân tộc Việt Nam?	,
A. Truyền thống yêu nước	B. Truyền thống Tôn sư trọng đạo
C. Truyền thống tương thân tương ái	D. Truyền thống hiếu thảo
Câu 8: Những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử của dân tộc được gọi là gì?
A. Truyền thống 	B. chủ nghĩa cá nhàn
C. lối sống thực dụng	D. tôn sư trọng đạo
Câu 9:  Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì? 
    A. Em đồng tình với ý kiến của bạn
    B. Em phản đối ý kiến của bạn 
    C. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
    D. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
Câu 10 : Hoc sinh cần làm gì để tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc?
    A. Nghe lời thầy cô chăm chỉ học tập
    B. Không học bài, làm bài ở nhà
    C. không cố gắng vươn lên trong học tập
    D. Không nghe lời thầy cô có thái độ coi thường
Câu 11: Câu nói sau đây là của ai: “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”?
A. Nhà cách mạng Phan Bội Châu                  C. Chủ tịch Hồ Chí Minh
B. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh                 D. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Câu 12: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.
C. Truyền thống yêu nước.
D. Truyền thống văn hóa.
Câu 13: Hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là?
A. Con cái đánh chửi cha mẹ.
B. Con cháu kính trọng ông bà.
C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.
D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 14: Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Điều đó thể hiện?
A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.
B. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống nhân ái.
Câu  15: Trong gia đình anh em của Minh đều là người học giỏi còn Minh thì lười học, học kém. Theo em Minh đã: 
    A. Không phát huy truyền thống hiếu học của gia đình
    B. Minh làm vậy là vì đây là tự do của mỗi người
    C. Minh không tự chủ được bản thân
    D. Minh có thói quen sống ích kỷ
Câu 16: Những thái độ và hành vi nào dưới đây không kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 
    A. Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc. 
    B. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 
    C. Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo.
    D. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển. 
Câu 17: Giá trị tốt đẹp của dân tộc được hình thành như thế nào?
    A. Hình thành trong một thời gian ngắn
    B. Hình thành trog quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác
    C. Hình thành trong cuộc sống lao động         
    D. Hình thành trong sinh hoạt văn hóa
Câu 18:  Thái độ và hành vi nào sau đây không  thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
     A. Tìm đọc tài liệu về các truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc.
     B. Trân trọng, đánh giá cao các nghệ nhân của những nghề truyền thống.
     C. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác.
     D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Câu 19:  Việc làm nào sau đây là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
    A. Chỉ thích mặc kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
    B. Thích tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
    C. Thích dùng hàng ngoại, không dùng hàng của Việt Nam.
    D. Không thích xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác
Câu 20: Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc
A. Hợp tác với các nước trong khu vực
B. Làm cho thế giới thấy Việt Nam giàu đẹp
C. Tăng cường hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước trong khu vực và trên thế giới
D. Hợp tác với các tổ chức quốc tế.
Câu 21 . Biểu hiện  sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là 
A. Không quan tâm, ít hiểu biết về truyền thống dân tộc.
B. Tích cực tìm hiểu , giới thiệu với mọi người về các truyền thống dân tộc.
C. Chê bai các loại hình nghệ thuật dân tộc.
D. Mặc cảm, tự ti về những gì gọi là truyền thống dân tộc Việt Nam
Câu 22.Việc làm không phải là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:
A.Tham gia các lễ hội truyền thống.
B.Tháng nào cũng đi xem bói để biết trước những gì xảy ra và tránh điều xấu.
C.Thờ cúng tổ tiên.
D.Đi thăm các đền chùa, các di tích lịch sử.
Câu 23: Tục thờ cúng tổ tiên ông bà của người Việt Nam là: 
A.hủ tục mê tín dị đoan. 
B. thói quen khó bỏ của người Việt Nam 
C. tín ngưỡng lạc hậu thiếu tính nhân văn. 
D. nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt. 
Câu 24: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc có ý nghĩa như thế  nào?
    A. Góp phần tích cực vào quá trình phát triển cúa dân tộc và mỗi cá nhân
    B. Là vô cùng quý giá đối với mỗi con người
    C. Là động lực cho sự phát triển của xã hội
    D. Là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển cúa dân tộc và mỗi cá nhân.
Câu 25: Việc làm nào sau đây thể hiện kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
    A. Có thái độ chê bai, coi thường
    B. Xấu hổ khi nói về làng nghề truyền thống
    C. Tìm hiểu truyền thống trên quê hương mình
    D. Có hành vi làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục
Câu 26: Việc làm nào sau đây không kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 
    A. Bảo tồn các làn điệu dân ca
    B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
    C. Tổ chức cưới xin ma chay linh đình
    D. Duy trì làng nghề
Câu 27: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
    A. Không được để truyền thống bị mai một lãng quên
    B. Không có truyền thống đất nước vẫn phát triển
    C. Truyền thông  không còn quan trọng trong thời đại mở cửa và hội nhập 
    D. Chê bai những người mặc trang phục truyền thống
Câu 28: Việc làm nào sau đây không phải là sự kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 
    A. Tham quan khu di tích lịch sử
    B. Tham gia lễ hôi truyền thống
    C. Hiếu thảo với ông bà , cha mẹ
    D. Lười biếng trong lao động
Câu 29: Em đồng ý với việc làm nào sau đây? 
    A. Không tôn trọng người lao động chân tay
    B. Chê bai người khác ăn mặc quê mùa 
    C. Giới thiệu với mọi người về truyền thống  quê hương
    D. Sống chỉ biết mình không quan tâm đến người khác
Câu 30:  Câu tục ngữ nào  nói về ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 
    A. Uống nước nhớ nguồn
    B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    C. Gần mực thì đên gần đền thì rạng 
    D. Ở hiền gặp lành
Câu 31: Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái thể hiện trong việc làm nào sau đây?
   A. Yêu thương sẻ chia giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn
   B. Không quan tâm tới người khác
   C. Không ủng hộ giúp đỡ người nghèo
   D. Bỏ đi khi người khác gặp nạn
Câu 32: Học sinh cần làm gì để phát huy truyền thống của dân tộc?
   A. Ăn mặc theo phong cách của người nước ngoài
   B. Học đòi phong cách lạ
   C. Ra sức học tập rèn luyện đạo đức
   D. Không quan tâm đến những truyền thống của dân tộc 
Câu 33: Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện truyền thống yêu thương đùm bọc?
    A. Lá lành đùm lá rách                       
    B. Thương người như thể thương thân 
    C. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
    D. Phận ai người ấy lo
Câu 34: Giá trị tốt đẹp của dân tộc được hình thành như thế nào?
    A. Hình thành trong một thời gian ngắn
    B. Hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác
    C. Hình thành trong cuộc sống lao động         
    D. Hình thành trong sinh hoạt văn hóa
Câu 35: HS thể hiện lòng biết ơn, kính trọng thầy cô, đó là thể hiện truyền thống:
A. Yêu nước nồng nàn
B. Tương thân tương ái
C. Tôn sư trọng đạo
D. Hiếu thảo với người đã dạy mình
Câu 36:. Trong một buổi học nhóm ôn lại bài chuẩn bị cho thi học kỳ Hà, Hồng, Hoa, Yến tranh luận với nhau về nội dung phần đặt vấn  trong SGK GDCD 9 bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phần đặt vấn đề nói về những truyền thống sau em đồng ý với ý kiến của bạn nào dưới đây?
A.Hoa: Nhân nghĩa và thủy chung.
B.Yến: Yêu nước và tôn sư trọng đạo.
C. Hồng: Hiếu học và cần cù lao động.
D. Hà: Tôn sư trọng đạo và hiếu thảo.
Câu 37. Khi học bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. T nói với các bạn : Mình không thích các loại hình nghệ thuật dân tộc như dân ca, chèo, tuồng, cải lương…. Vì mình thấy nó rất lạc hậu. Em nhận xét gì về quan điểm của bạn?
A. Đáng để cho em học tập.
B. Rất hiện đại.
C. Phù hợp với giới trẻ hiện nay.
D. Thiếu hiểu biết về truyền thống của dân tộc.
Câu 38. A thường tâm sự với các bạn: “ Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới nước mình còn lạc hậu lắm, ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu” Nếu là bạn của A em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Phân tích cho bạn hiểu về truyền thống của dân tộc.
B. Đồng tình với ý kiến của bạn về truyền thống của dân tộc.
C. Không nói gì vì đó là quan điểm của bạn.
D. Chê bai bạn thiếu hiểu biết.	
Câu 39: Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta phải làm gì?
A.Giữ nguyên truyền thống cũ của dân tộc.
B. Xóa bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ. 
C. Tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, văn hóa tiên tiến của nhân loại. 
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. 
Câu 40: Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc , có nhiều ý kiến khác nhau về “Chiếc áo dài” – trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc , em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A.Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng. 
B. Áo dài chỉ là trag phục truyền thống của người Hà Nội. 
C. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. 
D. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay

BÀI 8: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
Câu 1: Người luôn tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là người
A. Năng động
B. Nhanh nhẹn
C. Chăm chỉ
D. Linh hoạt
Câu 2: Người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, công tác,… nhằm đạt kết quả cao là người
A. Thông minh
B. Cần cù, chăm chỉ
C. Quyết đoán	
D. Năng động , sáng tạo
Câu 3: Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những 
A. Giá trị vật chất
B. Giá trị tinh thần
C. Cái giống như cái cũ
D. Cái mới
Câu 4: Năng động sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của
A. Học sinh
B. Các doanh nhân
C. Tất cả mọi người
D.Người lao động
Câu 5: Chủ động điều chỉnh cách thức giải quyết và xử lý công việc cho phù hợp với yêu cầu của thực tế là biểu hiện  của sự
A. Năng động 
B. Thiếu tính tự chủ
C. Sáng tạo
D. Thiếu ổn định
Câu 6: Sự năng động sáng tạo giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh ,…… mà vẫn đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp
A. Tiết kiệm được thời gian công sức
B. Không làm việc
C. Không sần phải đầu tư gì
D. Tiết kiệm được tiền bạc
Câu 7:Năng động sáng tạo không có biểu hiện nào sau đây?
A. Chủ động điều chỉnh đổi mới phương pháp học tập
B. Luôn suy nghĩ học hỏi để tìm ra những cách làm mới hiệu quả hơn
C. Luôn tích cực chủ động, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.
D.Trong công việc, luôn tìm cách đẩy trách nhiệm cho người khác.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây thể hiện sự năng động sáng tạo?
A. Hoa luôn học thuộc lòng tất cả các bài giảng của giáo viên
B. Anh K sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thể kiếm ta tiền
C. Hạnh chủ động áp dụng nguyên xi kinh nghiệm học tập của các bạn học giỏi hơn
D. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa
Câu 9: Tô- mát Ê- đi-xơn là nhà phát minh vĩ đại người?
A. Anh
B. Pháp
C. Mỹ 
D. Nga
Câu 10: Câu ca dao, tục ngữ nào không nói về tính năng động sáng tạo
A. Thua keo này ta bày keo khác.
B. Cần cù bù thông minh.
C. Có chí thì nên.
D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 11:  Lê Thái Hoàng đoạt giải nhì kì thi Toán quốc gia và huy chương Đồng trong kì thi Toán quốc tế lần thứ 39 tại Đài Loan vào năm?
A. 1999
B. 1998
C. 1997
D. 1996
Câu 12: Bạn học sinh A sáng chế ra đèn ngủ từ rác thài điện tử . Việc làm đó thể hiện?
A. A là người năng động, sáng tạo.
B. A là người tích cực.
C. A là người sáng tạo.
D. A là người cần cù.
Câu 13: Quan điểm nào dưới đây không phải biểu hiện của năng động, sáng tạo?
A. Ăn cây nào, rào cây nấy.
B. Cái khó ló cái khôn.
C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
D. Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.
câu 14: Để trở thành một con người năng động, sáng tạo, đòi hỏi mỗi chúng ta phải
A. Có thật nhiều tiền
B. Tích cực hoạt động giao lưu
C. Có sức khỏe	
D. Tích cực siêng năng rèn luyện
Câu 15: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về năng động, sáng tạo?
A. Rèn luyện tính năng động, sáng tạo trước hết phải có ý thức tự giác.
B. Chỉ những người trẻ tuổi mới phát huy được tính năng động, sáng tạo.
C. Siêng năng, cân cù, chăm chỉ là yếu tố tạo nên tính năng động và sáng tạo.
D. Không có động lực nào giúp ta say mê làm việc bằng tình yêu đối với công việc.
Câu 16: Câu tục ngữ : “Phải biết lấy mềm để thắng cứng. Lấy yếu để thắng mạnh” nói về người như thế nào.
A. Lười làm , ham chơi
B. Chỉ biết lợi cho mình
C. Có tính năng động, sáng tạo
D. Dám nghĩ , dám làm.
Câu 17: Bạn học sinh A sáng chế ra máy bắt bọ xít và được ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Việc làm đó thể hiện?
 A.  là người năng động, sáng tạo.
B.  là người tích cực.
C.  là người sáng tạo.
D. là người cần cù.
Câu 18: Trường hợp nào dưới đây thể hiện sự năng động?
A. Bạn Q học Tiếng Anh trong giờ Văn.
B. Bạn M chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.
C. Bạn T luôn tìm những cách giải mới cho một bài toán.
D. Bạn P trốn học để đi làm thêm kiếm tiền.
Câu 19: Bản chất của sáng tạo thể hiện ở chỗ sản phẩm của sáng tạo
A. thường lặp lại cái đã có và có ích cho người sản xuất.
B. không lặp lại cái đã có và có ích cho người sản xuất.
C. không lặp lại cái đã có và có hại cho người sản xuất.
D. lặp lại cái đã có và không đem lại lợi ích cho người sản x
Câu 20. Câuthành ngữ nào sau đây thể hiện năng động, sáng tạo?
A. Cái khó ló cái khôn.
B. Vạn sự khởi đầu nan.
C. Nước đến chân mới nhảy.
D. Tiến thoái lưỡng nan.
Câu 21. Năng động, sáng tạo giúp con người
A. làm nên những kỳ tích vẻ vang.
B. không đem lại lợi ích gì.
C. chỉ hỗ trợ phần nhỏ với thành công mọi người.
D. dám làm mọi việc để đạt được mục đích.
Câu 22. Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, bạn M thường đặt câu hỏi “vì sao” và trao đổi với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Theo em việc làm của bạn M thể hiện phẩm chất nào sau đây?
A. Chí công vô tư.
B. Năng động, sáng tạo.
C. Yêu thương con người.
D. Đoàn kết, tương trợ.
Câu 23: Quan điểm nào dưới đây thể hiện năng động, sáng tạo?
A. Ăn cây nào, rào cây nấy.
B. Ăn có nhai, nói có nghĩ.
C.Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng vẹo.
D. Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.
Câu 24: Trong giờ học môn Công nghệ, cô giáo phân công mỗi nhóm lắp một bảng điện dân dụng. Bạn 1 nhóm em đưa ra sáng kiến, mỗi bạn trong nhóm đóng, tiền thuê người làm để được điểm cao. Các bạn nhất trí và khen T sáng tạo. Là người hiệu về sự sáng tạo, em sẽ làm gì?
A. Nhất trí với ý kiến của T và các bạn để cùng thực hiện.
B. Vận động các bạn không làm theo ý kiến của T và đề nghị T rời khỏi nhóm.
C. Xin cô chuyển sang nhóm khác vì không đồng tình với việc làm của T và các bạn.
D. Thuyết phục các bạn tự làm để có kinh nghiệm.
Câu 25. Liên và Hoa đang bàn luận về vấn đề học tập Liên nói: Trong học tập có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ trung bình, có cố gắng cũng thế thôi. Nếu là Hoa em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Nhất trí với quan điểm của Liên.
B. Giúp bạn hiểu nên tích cực học tập sẽ đạt hiệu quả cao.
C. Không quan tâm tới điều Liên nói.
D. Tỏ thái độ khó chịu bỏ đi không học cùng Liên nữa.
Câu 26. Trong giờ học các môn khác, Nam thường đem bài tập Toán và Tiếng Anh ra làm vì vậy Nam học môn văn rất kém, Nam là người như thế nào?
A. Không năng động, sáng tạo.
B. Là người tích cực chủ động trong học tập.
C. Linh hoạt trong xử lý tình huống.
D. Thông minh, sáng tạo trong học tập.
Câu 27.Năng động, sáng tạo là kết quả của sự 
A. Siêng năng                                C. Siêng năng, tích cực
B. Tích cực                                     D. Chủ động
Câu 28.Việc làm nào sau đây thể hiện năng động sáng tạo 
 A. Dám làm mọi việc
 B. Tìm cách né tránh việc khó khăn
C. Dám bỏ học để làm việc khác
D. Biết suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết khác nhau trong công việc
Câu 29. Ai là người có thể sáng tạo?
A. Học sinh                                     C. Ai cũng có thể sáng tạo
B. Các nhà khoa học                       D. Thiên tài
Câu 30.Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để  tạo ra:
A. Giá trị vật chất.
B. Giá trị tinh thần.
C. Như cái đã có.
D. Giái trị vật chất, giá tri tinh thần, cái mới.
Câu 31.Ai là người phát minh ra đèn điện?
A. Ê- Đi Xơn                                            B. Đac- Uyn
C. Pi- Ta- Go                                            D. Niu-Tơn
Câu 32.Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Chăm chỉ làm bài
 B. Học tốt lý thuyết
C. Tìm ra cách học tập tốt vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
D.  Tích cực rèn luyện đạo đức
Câu 33.Sáng tạo khoa học là kết của của sự:
A. Kết quả của sự nghiên cứu tìm tòi
B. Kết quả của sự say mê trong công việc 
C. Là cách giải quyết mới
D. Là kết quả của sự say mê nghiên cứu tìm tòi và phát hiện.
Câu 34.Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới.
 B. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định.
 C. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết.
 D. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học.
Câu 35.Động lực của sáng tạo là?
A. Niềm đam mê                                 C. Theo cảm hứng
B. Sự nhiệt tình                                    D. Do ép buộc
Câu 36.Trong tình huống khó khăn người năng động, sáng tạo là người?
  A. Bình tĩnh                                                  C. Tự tin 
  B. Ôn hòa                                                      D. Linh hoạt xử lý tình huống
Câu 37.Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?
A. Học một biết mười.
B. Khôn ba năm dại một giờ.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.
D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Câu 38. Trong những câu tục ngữ sau, câu nào không nói về tính năng động, sáng tạo?
A. Có chí thì nên.
B. Có công mài sắt có ngày nên kim.
C. Khôn ba năm dại một giờ.
D. Học một biết mười.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A Năng động, sáng tạo là những phẩm chất riêng của thiên tài.
B. Chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
C. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người.
D. Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được.
Câu 40. Để trở thành người năng động, sáng tạo, chúng ta cần tránh hành vi nào trong những hành vi sau đây
A. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cải tiến bộ.
B. Chủ động học tập và thực hiện các kế hoạch học tập, lao động.
C. Luôn tìm tòi để đổi mới phương pháp học tập.
D. Làm theo ý mình, tuyệt đối không tham khảo người đi trước.


BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ

Câu 1: Phẩm chất nào dưới đây cần thiết đối với người lao động để làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả?
A. Năng động, sáng tạo                                           B. Thụ động, chậm chạp
C. Trí tuệ, chậm chạp                                              D. Ỷ lại, thụ động
Câu 2: Đối với học sinh, cần tránh biểu hiện nào dưới đây?
A. Học hỏi bạn bè                                                   B. Học kĩ kiến thức cơ bản
C. Học tủ, học lệch                                                 D. Học hỏi thầy cô giáo
Câu 3: Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả là trong một thời gian nhất định tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao
A. nhằm điều tiết quy mô kinh tế.                          B. để gây rối loạn thị trường.
C. về nội dung và hình thức.                                   D. để đầu cơ tích trữ
Câu 4: Để làm việc có năng suất , chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động phải tích cực nâng cao
A. Chiều cao         B. Đẹp để ngoài         C. Cân nặng              D. Tay nghề
Câu 5: Hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm mục đích
A. làm giàu bất chính                            B. Tạo ra nhiều mẫu mã mới
C. làm giàu hợp pháp                            D. học vẹt, bắt trước theo người khác
Câu 6: Để nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất cần phải
A. Tốn ít thời gian như hiệu quả công việc vẫn cao
B. Có nhiều thời gian
C. Cần tăng nhanh số lượng sản phẩm
D. Không cần nhiều thời gian
Câu 7: Biểu hiện nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Quan tâm đến số lượng nhất thời
B. Chỉ cần số lượng là đủ
C. Chỉ cần làm cho xong việc
D. Tăng số lượng nhưng đảm bảo chất lượng
Câu 8: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào?
A. Chỉ có lợi cho cá nhân
B. Chỉ có ý nghĩa nhất thời
C. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội
D. Chỉ để rèn luyện tay nghề
Câu 9: Trong công việc chúng ta cần quan tâm tới điều gì?
A. Không cần chú ý đến mặt nào của công việc
B. Chú ý đến chất lượng việc
C. Chú ý đến cả năng suất và chất lượng
D. Chú ý đến năng suất
Câu 10: Một cá nhân làm ra nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định, chúng  ta nói cá nhân đó làm việc
A. Năng suất, chất lượng        
B. Cẩu thả, vội vàng
C. Năng suất, chất lượng kém
D. Chất lượng tốt, năng suất kém
Câu 11: Đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện  đại hóa, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả là
A. Yêu cầu                                                        B. Đức tính
C. Phẩm chất                                                     D. Tố chất
Câu 12: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta cần làm gì?
A. Tích cực nâng cao tay nghề                            B. Đợi nhà nước nhập công nghệ
C. Đi lấy bản quyền của người khác                    D. Làm hàng nhái, hàng giả 
Câu 13: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Chăn nuôi kết hợp với trồng thêm rau sạch.
B. Làm việc vô trách nhiệm .
C. Tranh thủ con ngủ chi Hạnh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo.
D. Cả A và C.
Câu 14: Hành vi nào dưới đây thể hiện việc làm có năng suất, chất lượng và hiệu quả?
A. Sinh viên D bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả xuất sắc.
B. Khi làm bài tập tiếng anh  ở nhà, gặp bài khó, M thường mở đáp án ra chép để đỡ mất thời gian
C. Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kĩ bài, B đã vội vàng làm ngay.
D. Công ty X để tiết kiệm chi phí và thời gian đã xả thẳng chất thải công nghiệp ra sông mà không qua hệ thống xử lý nước thải.
Câu 15: Đề làm Việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động không làm việc nào dưới đây?
A. Tích cực nâng cao tay nghề.
B. Làm bừa, làm ẩu để kịp tiến độ.
C. Lao động tự giác, tuân theo kỉ luật.
D. Chủ động tìm tòi, sáng tạo trong lao động.
Câu 16: Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc không năng suất, chất lượng và hiệu quả?
A. Bạn A thường tranh thủ thời gian để vừa học tập tốt, vừa giúp bố mẹ công việc gia đình.
B. Luôn thiếu thời gian để hoàn thành bài thi vì chậm chạp, cẩu thả.
C. Mặc dù phải dành thời gian đi làm thêm để phụ giúp gia đình nhưng chị Q vẫn là một sinh viên giỏi.
D. Giám đốc công ty Y đã sắp xếp thời gian hợp lý, cải tiến lỹ thuật, tăng thu nhập cho công nhân.
Câu 17: Ngày nay để làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta cần làm gì?
A. Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiến bộ vào trong sản xuất.
B. Sử dụng lao động chân tay thay lao động trí óc.
C. Sử dụng lao động trí óc thay lao động chân tay.
D. Cả A và C.
Câu 18: Với học sinh, biểu hiện nào dưới đây thể hiện làm việc không năng suất, chất lượng và hiệu quả?
A. Kết hợp học với hành
B. Năng động, sáng tạo
C. Chỉ thích hưởng thụ
D. Đạt kết quả cao trong các kì thi.
Câu 19. Trong lao động sản xuất, hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất , chất lượng, hiệu quả?
A. Tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá cả phù hợp
B. Làm hàng giả, hàng nhá, hàng kém chất lượng
C. Buôn lậu, trốn thuế
D. Sản xuất ra nhiều sản phẩm kém chất lượng tồn ứ hàng không tiêu thụ được
Câu 20: Những biểu hiện được cho là năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc?
A. Sắp xếp thời gian hợp lý, lên kế hoạch làm việc.
B. Tranh thủ thời gian làm tốt công việc trong thời gian ngắn nhất.
C. Làm việc nhanh chóng, công việc không đảm bảo chất lượng.
D. Cả A và B.
Câu 21: Ở nhà, bạn D luôn để bố mẹ phải nhắc nhở, đôn đốc việc học hành. Hành vi của D là biểu hiện của tính
A. sáng tạo
B. thiếu sáng tạo
C. tự giác
D. thiếu tự giác
Câu 22: Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả là  tạo ra được nhiều sản phẩm có 
A. hình thức đẹp, giá thành rẻ trong một thời gian ngắn.
B. mẫu mã đẹp, chất lượng tốt  trong thời gian dài.
C. giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
D. chất lượng cao trong một thời gian ngắn.
Câu 23: Biểu hiện của việc làm việc không năng suất, chất lượng, hiệu quả là?
A. Làm việc riêng trong giờ.
B. Vừa xem ti vi vừa ăn cơm.
C. Vừa học vừa xem ti vi.
D. Cả A,B,C.
Câu 24: Làm việc  năng suất chất lượng hiệu quả  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cuả
A. mỗi cá nhân và tập thể. 
B. gia đình và xã hội.
C. cá nhân gia đình và xã hội.
D. tập thể và xã hội.
Câu 25: Người đã nghiên cứu thành công công  thức dùng da ếch chữa bỏng là
A. Lê Hữu Trác.
B. Lê Thế Trung.
C. Tô Hiến Thành
D. Lê  Thái  Hoàng.
Câu 26: Thuốc trị bỏng  B76 do bác sĩ Lê Thế Trung nghiên cứu được chiết xuất từ loại cây nào?
A. Hương Nhu.
B. Xoan Trà.
C. Diếp Cá.
D. Nhân Trần
Câu 27: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang.
B. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
C. Nam chưa đọc kỹ đề toán đã vội làm bài ngay để xong sớm.
D. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra nào  cũng được điểm cao. 
Câu 28: Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Nhờ vả mọi người làm việc hộ.
B. Lười làm, ham chơi.
C. Làm việc cần người khác nhắc nhở.
D. Cả A,B,C
Câu 29: Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, cả về nội dung và hình thức, trong một thời gian nhất định được gọi là?
A. Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
B. Làm việc năng suất.
C. Làm việc khoa học.
D. Làm việc chất lượng.
Câu 30: Quan điểm nào dưới đây đúng về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Trong sản xuất chỉ cần chú ý đến chất lượng sản phẩm.
B. Chỉ cần tập trung vào số lượng sản phẩm là nâng cao hiệu quả.
C. Làm việc năng suất, chất lượng sẽ đem lại hiệu quả trong lao động.
D. Trong kinh doanh, đảm bảo cả năng suất và chất lượng sẽ không có lợi nhuận.
Câu 31: Để đạt hiệu quả trong học tập, học sinh cần
A. Học ít, chơi nhiều.
B. Thức khuya để học bài.
C. Chép bài của bạn.
D. Có kế hoạch học tập hợp lí.
Câu 32: Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.
B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.
C. Việc làm hiệu quả, năng suất.
D. Việc làm năng suất, khoa học.
Câu 33: Để dễ học môn tiếng Anh, P đưa ra phương pháp học tiếng anh: học từ mới, học bài cũ, đọc trước bài mới, học tiếng anh thông qua bài hát và các bộ phim. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.
B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.
C. Việc làm hiệu quả, năng suất.
D. Việc làm năng suất, khoa học.
Câu 34: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là ...đối với mỗi người trong thời đại ngày nay. Trong dấu “...” là?
A. Yêu cầu.
B. Điều kiện.
C. Tiền đề.
D. Động lực.
Câu 35: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
B. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng.
C. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất.
D. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có tính kỉ luật, tự giác, tự giác sáng tạo.
Câu 36: Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả càn tránh điều nào sau đây?
A. Lao động tự giác, sáng tạo.
C. Làm việc năng động sáng tạo. 
B. Rèn luyện nâng cao tay nghề.
D. Coi thường kỷ luật lao động
Câu 37: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả người lao động cần phải làm gì?
A. Nâng cao tay nghề.
B. Rèn luyện sức khỏe.
C. Lao động tự giác.
D. Cả A,B,C.
Câu 38: Trong buổi lao động của lớp , một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho song công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. Đồng tình với ý kiến của các bạn vì như vậy đỡ vất vả, được về sớm.
B. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
C. Không quan tâm tới ý kiến của các bạn.
D. Làm theo các bạn vì đó là ý kiến hợp lí.
Câu 39: Chị Thủy luôn sắp xếp thới gian, có kế hoạch làm việc hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn nhất.Theo em cách làm việc của chị Thủy được đánh giá là: 
A. Lao động tự giác sáng tạo.     
B. Làm việc có kế hoạch, kỉ luật.        
C. Năng động sáng tạo.  
D. Làm việc năng suất chất lượng hiệu quả
Câu 40: Theo em trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trong nhất để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Lao động tự giác kỷ luật, chăm chỉ, dành hết thời gian cho công việc.
B. Luôn luôn năng động sáng tạo và chỉ làm việc mình thích.
C. Rèn luyện sức khỏe, lao động tự giác, có kỉ luật, năng động, sáng tạo.
D. Dành nhiều thời gian cho nghỉ ngơi, vui chơi để có tâm lí thoải mái khi làm việc.
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Câu 1: cơ sở quan trọng của hôn nhân
A. Tiền bạc
B. Tình yêu chân chính
C. Pháp luật	
D. Kế hoạch hóa gia đình
Câu 2: Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây đựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc được gọi là
A. Hôn nhân
B. Thành hôn
C. Vu quy
D. Kết hợp
Câu 3: Theo quy định của pháp luật thì nam giới và nữ giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn
A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên
C. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên
D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.	
Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
B. Một vợ một chồng
C. Tự nguyện
D. Vợ chồng bình đẳng
Câu 4: Vợ chồng ly hôn  muốn kết hôn lại với nhau thì
A. Không phải đăng kí kết hôn
B. Phải đăng kí kết hôn lại
C.  Phải tổ chức đám cưới lại
D. Phải được sự đồng ý của các con
Câu 5. Nam nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. Vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng
B. Vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ
C. Không được pháp luật công nhận là vợ chồng
D. Sẽ bị đặt ra ngoài vào pháp luật
Câu 6: Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại
a. Tòa án nhân dân huyện thành phố
B.Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố
C. Cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn
D. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn
Câu 7. Khi tổ chức đăng kí kết hôn phải có mặt
A. hai bên nam nữ kết hôn
B. Ít nhất một bên nam hoặc nữ
C. Đại diện của hai bên gia đình
D. Của công an hoặc tòa án
Câu 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân được quy định trong
A. Hiến pháp
B. Bộ luật hình sự
C. Bộ luật dân sự
D. Luật hôn nhân và gia đình
Câu 9. Luật Hôn nhân và Gia đình của nước ta hiện nay được ban hành năm nào?
A. Năm 2001
B. Năm 2014
C. Năm 2002
D. Năm 1998
Câu 10. Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong
A. Xã hội
B. Công việc
C. Gia đình
D. Học tập
Câu 11. Dựa vào kiến thức bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây?
A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
B. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà.
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
D. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người.
Câu 12: Trong hôn nhân, vợ chồng không có nghĩa vụ nào 
A. Tôn trọng các quy định của pháp luật về hôn nhân
B. Người vợ phải có nghĩa vụ phục tùng người chồng
C. Cùng nhau chăm sóc, giáo dục con cái
D. Quan tâm , chăm sóc lẫn nhau	
Câu 13. Trong hôn nhân công dân không có quyền nào ?
A. Nam nữ đủ tuổi kết hôn có quyền tự chọn người bạn đời để kết hôn
B. Vợ, chồng có quyền ngang nhau về moi mặt trong gia đình
C.  Được pháp luật tôn trọng và bảo vệ
D. Chung sống với người khác giới ngoài vợ hoặc chồng mình	
Câu 14: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hớp nào dưới đây?
A. Người đã từng có vợ, có chồng
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi.
Câu 15. Hành vi nào dưới đây không vi phạm quy định của pháp luật trong hôn nhân?
A. Kết hôn giả, li hôn giả.
B. Cản trở việc tảo hôn.
C. Yêu sách của cải trong kết hôn.
D. Cản trở việc li hôn.
Câu 16. Em hãy chọn phương án đúng hoàn thành khái niệm sau:
Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc...nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
A. Bình đẳng,tự giác, được Nhà nước thừa nhận 
B. Bình đẳng, tự nguyện, được mọi người thừa nhận
C. Tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận       
       D. Bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận
Câu 17.Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc được gọi là
A. Thành hôn.		B. Hôn nhân. 		C. Vu quy.		D. Tảo hôn.
Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.			B. Một vợ, một chồng. 
C. Tự nguyện, tiến bộ.				           D. Vợ chồng bình đẳng.
Câu 19.Theo quy định của pháp luật độ tuổi đủ để kết hôn đối với nam và nữ là độ tuổi nào sau đây?
A. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.			
B. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ  từ 18 tuổi trở lên.
C. Nam từ đủ 22 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.   
D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 20. Lấy vợ, lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật được gọi là
A. kết hôn.     		 B. tái hôn.		C. tảo hôn.                  D. hủy hôn.
Câu 21. Điều gì sau đây sẽ xảy ra nếu kết hôn sớm?
A. Sinh con sớm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tiến bộ của bản thân.       	
B. Sinh con sớm con cái sớm trưởng thành và làm giàu cho xã hội.
C. Sinh được nhiều con, sớm có con trai để nối dõi tông đường.                           	
D. Sinh được nhiều con, con cái thông minh khỏe mạnh.
Câu 22.Người đã có vợ, có chồng được kết hôn trong trường hợp nào sau đây?
A. Vợ (chồng) đi làm xa.                                       B. Vợ(chồng) chưa li hôn. 
       C. Vợ (chồng) đã chết.                                          D. Vợ (chồng) cãi nhau.
Câu 23.Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ (chồng) có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Vợ, chồng bình đẳng với nhau nên không bắt buộc phải có quyền và nghĩa vụ dành cho nhau.. 	
B. Người chồng cần biết quyết định mọi việc quan trọng trong gia đình.
C. Người vợ có nghĩa vụ chính trong việc nuôi dạy con cái.          
D. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau.                                                           
Câu 24. Anh A sinh ngày 18/11/1999. Theo em  đến ngày, tháng, năm nào dưới đây anh A đủ tuổi đăng kí kết hôn theo quy định của pháp luật?
A. 1/1/2019.	 B. 1/11/2019.			 C. 18/11/2019.    	D. 19/11/2019.
 Câu 25. Anh A và chị B là con bác, con cô ruột họ yêu nhau. Hai gia đình ngăn cản, phản đối nhưng họ kiên quyết lấy nhau vì cho rằng họ có quyền tự do trong hôn nhân. Theo em nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ vi phạm nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn của pháp luật nước ta?
A. Người đang có vợ hoặc có chồng.           
  B. Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ.
C. Lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn.
D. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.     
Câu 26. Quan hệ nào dưới đây không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Quan hệ dòng tộc.
B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ nhân thân.
D. Quan hệ giữa cha mẹ và con.
Câu 27. Theo em khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là gì?
A. Hôn nhân.
B. Thời kỳ hòa giải.
C. Thời kỳ hôn nhân.
D. Thời kỳ ly thân. 
Câu 28. Câu ca dao sau ý nói điều gì?
Mẹ già hai đứa nuôi chung
Đứa lo cơm chảo, đứa giùm thuốc thang.
A. Bổn phận của con đối với mẹ.
B. Nghĩa vụ của con đối với cha mẹ.
C. Trách nhiệm pháp lí của con đối với cha mẹ.
D. Bổn phận của con đối với cha mẹ.
Câu 29. Chế độ hôn nhân ở Việt Nam có mấy nguyên tắc cơ bản dưới đây?
A. 2.                              B. 3.                               C. 4.      	                              D. 5
Câu 30: Câu thành ngữ "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn" có ý nghĩa gì?
A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.
B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.
C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.
D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng).
Câu 31: Câu tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:
A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
B. Của chồng công vợ.
C. Con dại cái mang.
D. Há miệng chờ sung.
Câu 32: Nhận định nào sau đây sai?
A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình
B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái
C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
Câu 33: Dựa vào kiến thức bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây?
A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
B. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà.
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
D. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm sông hương mặc người.
Câu 34: Anh H và chị T yêu nhau, khi về ra mắt anh chị bị cả hai bên gia đình phản đối vì lí do bà anh H và bà chị T là hai chị em họ xa. Trong trường hợp này, anh H và chị T cần làm gì?
A. Gây áp lực cho hai bên gia đình để được đồng ý.
B. Chấp nhận chia tay theo yêu câu của hai gia đình.
C. Bỏ qua sự phản đối, hai người vẫn tự tô chức đám cưới.
D. Giải thích cho gia đình hiểu pháp luật chỉ nghiêm cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời.
Câu 35: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
A. xây dựng gia đình hạnh phúc
B. củng cố tình yêu lứa đôi
C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
D. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
Câu 36: M đang học lớp 9 thi bị mẹ bắt nghỉ học và ép gả cho một người nhà glàu, M không đồng ý thì bị mẹ mắng buộc M phải làm đám cưới. Dựa vào kiến thức bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em hãy khuyên M cần làm gì trong trường hợp này?
A. Chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ.
B. Bỏ nhà đi để trốn tránh cuộc hôn nhân đó.
C. Đến thắng gia đình nhà giàu kia để yêu cầu họ huỷ hôn.
D. Làm cho bố mẹ hiểu như thế là vi phạm pháp luật.
Câu 37: Hôn nhân hạnh phúc là gì?
A. Một vợ, một chồng.
B. Một chồng, hai vợ.
C. Đánh nhau, cãi nhau.
D. Một vợ, hai chồng.
Câu 38: Anh H và chị T yêu nhau, khi về ra mắt anh chị bị cả hai bên gia đình phản đối vì lí do bà anh H và bà chị T là hai chị em họ xa. Trong trường hợp này, anh H và chị T cần làm gì?
A. Gây áp lực cho hai bên gia đình để được đồng ý.
B. Chấp nhận chia tay theo yêu câu của hai gia đình.
C. Bỏ qua sự phản đối, hai người vẫn tự tô chức đám cưới.
D. Giải thích cho gia đình hiểu pháp luật chỉ nghiêm cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời.
Câu 39: Kết hôn là
A. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn.
B. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng ký kết hôn
C. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký kết hôn
D. xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự nguyện và đăng kí kết hôn
Câu 40: Bài ca dao sau lên án hủ tục nào dưới đây?
Thân em mười sáu tuổi đầu,
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.
Nói ra sợ chị em cười,
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay.
A. Cướp vợ
B. Trọng nam khinh nữ.
C. Tảo hôn
D. Mê tín dị đoan.



Bài 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
Câu 1. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo
A. Khả năng của bản thân.                           	 B. Sở thích cá nhân.
C. Quy định của thị trường.                         	 D. Quy định của pháp luật.
Câu 2. Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và 
A. Sự quản lý của Nhà nước.                 	B. Sự điều tiết của thị trường.
C. Yêu cầu của khách hàng.                          	D. Sự quản lý của chủ sở hữu.
Câu 3. Mục đích cơ bản của mọi hình thức hoạt động kinh doanh là nhằm
  A. Mở rộng thị trường.                                 	B. Thu lợi nhuận.
C. Phát triển thương hiệu.                            	D. Nộp thuế cho Nhà nước.
Câu 4.  Trong các mặt hàng sau, đâu là mặt hàng được áp dụng mức thuế cao nhất?
A. Xăng dầu              B. Thuốc lá                   C. Phân bón                    D. Vàng mã
Câu 5.  Trong các mặt hàng sau, đâu là mặt hàng được áp dụng mức thuế thấp nhất?
A. Xăng dầu              B. Thuốc lá                   C. Đồ dùng dạy học        D. Vàng mã
Câu 6.  Quyền tự do kinh doanh của công dân luôn đi liền với nghĩa vụ nào sau đây?
A. Nộp thuế      			B. Có chứng chỉ hành nghề      	
C. Có học vấn cao     		D. Kinh doanh có lãi
Câu 7. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là
	A. Lệ phí.		B. Chi phí.		  C. Thuế.		D. Lợi tức
Câu 8. Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền
A. Tự do buôn bán. B. Tự do kinh doanh.  C. Tự do lao động.	D. Lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 9. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo
A. Khả năng của bản thân.		B. Sở thích của bản thân.
C. Quy định của thị trường.		D. Quy định của pháp luật.
Câu 10. Hoạt động sản xuất dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là
A. Kinh doanh.	B. Tổ chức kinh tế.	C. Buôn bán.	D. Đầu cơ.
Câu 11: Thuế là khoản đóng góp có tính chất nào sau đây khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh?
      A. Ủng hộ.               B. Tự nguyện.                 C. Bắt buộc.                 D. Quyên góp.
Câu 12. Vàng mã, hàng mã được qui định mức thuế trong Điều 7, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 là bao nhiêu?
A. 60%.	B. 70%.	C. 80%.	D. 90%.
Câu 13: Mặt hàng nào sau đâu có mức thuế cao nhất theo quy định của nhà nước?
       A. Rượu dưới 20 độ.                                        B. Thuốc lá điếu.
       C. Xăng các loại.                                              D. Nước sạch.
Câu 14. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây của chị Lan: Nhà nước miễn thuế cho mặt hàng sau:
A. Giống cây trồng.			B. Sách giáo khoa.		
C. Rượu dưới 20 độ.			D. Xăng các loại. 
Câu 15. Trường hợp nào sau đây không vi phạm quyền tự do kinh doanh của công dân?
       A. Cố ý phá hoại cơ sở kinh doanh của người khác.
       B. Tung tin đồn nhảm gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của người khác.
       C. Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
       D. Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người đăng ký kinh doanh.
Câu 16. Thấy chị Hoa dự định mở cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, chú ruột của chị Hoa là ông Phương đã tư vấn cho chị một số nghĩa vụ chị Hoa phải thực hiện khi kinh doanh. Theo em nội dung nào dưới đây ông Phương tư vấn cho chị Hoa không phải là nghĩa vụ người kinh doanh phải thực hiện?
A. Kê khai đúng số vốn.		
B. Kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép.
C. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.	
D. Đóng thuế đúng quy định.
Câu 17. Lựa chọn phương án đúng nhất dưới đây hoàn thành nội dung nói về quyền tự do kinh doanh sau: Công dân có quyền tự do kinh doanh 
A. Những mặt hàng mà nhà nước cho phép.	B. Những mặt hàng mà nhà nước không cấm.
C. Theo khả năng của mình.			D. Theo trình độ chuyên môn của mình.
Câu 18. Tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh
A. Mọi mặt hàng không cần đăng ký kinh doanh.     
B. Đúng mặt hàng kê khai nên không cần giấy phép.
C. Tất cả những mặt hàng mang nhiều lợi nhuận.      
D. Đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.	
Câu 19. Tại một khu chợ lớn do cạnh tranh bán hàng ông A đã thuê một nhóm côn đồ giả làm khách hàng gây rối, làm mất uy tín sản phẩm hàng hóa của ông B (chủ cửa hàng bên cạnh). Hành vi của ông A đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
      A. Quyền lao động.                                            B. Nghĩa vụ đóng thuế.
      C. Quyền tự do kinh doanh.                               D. Quyền quản lý Nhà nước.
Câu 20. Trong quá trình kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh không phải nộp loại thuế nào sau đây?
       A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.                                  B. Thuế giá trị gia tăng.
       C. Thuế thu nhập doanh ngiệp.                         D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 21. Trong giấy phép kinh doanh của chị P có 5 loại hàng nhưng Ban quản lý thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của chị bán tới 10 loại hàng. Trong trường hợp này, chị P đã vi phạm quy định nào về kinh doanh?
A. Kê khai sai số vốn kinh doanh.             
B. Kinh doanh ngành, nghề mà Nhà nước cấm.
  C. Kê khai sai các mặt hàng kinh doanh.
D. Kinh doanh không đúng trong giấy phép kinh doanh.
Câu 22. Thuế giá trị gia tăng còn được gọi là
A. Thuế đánh vào giấy phép kinh doanh.
B. Thuế VAT.
C. Thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu.
D. Khoản tiền của người có thu nhập nộp cho Nhà nước.
Câu 23. A tâm sự với B: "Sau này có điều kiện kinh doanh mình muốn tham gia vào thành phần kinh  tế nhà nước vì được quan tâm đầu tư và được pháp luật bảo hộ”. B cho rằng ý kiến của A là chưa chính xác vì theo như B tất cả các  thành phần kinh tế của nước ta đều được bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Trong trường của bạn nào đúng?
       A. Bạn A và B. 		B. A và B đều sai. 		C. Bạn B.		D. Bạn A .
Câu 24. Chị P thuê ông M là chủ một công ty in làm bằng đại học giả rồi dùng bằng kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng đút năm mươi triệu đồng nhờ giúp đỡ mình và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Theo em, ai dưới đây vi phạm pháp luật về kinh doanh? 
       A. Chị P, Ông M và ông T.	 B. Ông T.
       C. Chị P, Ông M.	 D. Chị P, ông T.
Câu 25. Anh A và chị B cùng đến UBND huyện C đăng kí kinh doanh. Hồ sơ của hai người đầy đủ theo luật định. Anh A đăng kí kinh doanh đồ điện tử, chị B đăng kí kinh doanh hàng mỹ phẩm. Người cán bộ phòng kinh doanh X chỉ chấp nhận lĩnh vực đăng kí kinh doanh của anh A và đề nghị chị B đổi lĩnh vực kinh doanh khác thì mới chấp nhận với lí do khu vực này có nhiều cửa hàng mỹ phẩm rồi. Anh X đã vi phạm quyền gì?
A. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
B. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh 
D. Được bình đẳng trong khuyến khích phát triển lâu dài. 
Câu 26. Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
A. Chị T, M và cán bộ P.				B. Chị T, D, M và cán bộ p.
C. Chị T, D và cán bộ P.					D. Chị T, D và M.
Câu 27. Anh A trốn thuế với số tiền 120.000.000 đồng. Theo em, vi phạm của anh A là
A.vi phạm kỉ luật.					B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm dân sự.					D. vi phạm hình sự.
Câu 28. Hiểu như thế nào là đầy đủ nhất về nộp thuế?
A. Nộp thuế là quyền của công dân.			B. Nộp thuế là nghĩa vụ công dân.
C. Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân.	D. Nộp thuế là trách nhiệm của công dân.
Câu 29. Ông K mở cửa hàng và đăng ký kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn đăng ký kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng, ông chỉ nộp thuế đầy đủ cho mặt hàng vật liệu xây dựng. Theo em, hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về vấn đề nào dưới đây?
A. Đạo đức trong kinh doanh.
B. Mặt hàng kinh doanh.
C. Đăng ký và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
D. Quyền công dân trong kinh doanh.
Câu 30. Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện
A. Quyền lao động.
B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước.
C. Quyền tự do kinh doanh.
D. Quyền sở hữu tài sản.
Câu 31. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là
A. Vốn viện trợ ODA của nước ngoài.
B. Sự đóng góp của Việt kiều.
C. Tiền lãi từ nguồn hàng xuất khẩu.
D. Từ thuế, phí, lệ phí do cá nhân và tổ chức nộp theo quy định của pháp luật.
Câu 32. Công ty H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ty H đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Nghĩa vụ kinh doanh theo đúng ngành, nghề đăng ký.
D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.
Câu 33. Theo em, công dân thực hiện quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh là đang
A. Sử dụng pháp luật.				B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.				D. Áp dụng pháp luật.
Câu 34. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào
A. Quy định của mỗi địa phương.	
B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 35. Theo pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Nộp thuế kinh doanh.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. Công khai thu nhập.
Câu 36. Hành vi nào dưới đây không thuộc lĩnh vực kinh doanh?
A. Dịch vụ.		B. Sản xuất.		C. Từ thiện.		D. Trao đổi hàng hóa.
Câu 37. Theo em, đối tượng nào sau đây được quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật?
A. Người mất năng lực hành vi dân sự.
B. Người bị nhiễm HIV/AIDS.
C. Trẻ em chưa thành niên.
D. Người đang bị phạt tù giam.
Câu 38. Ba anh H, Q và N cùng làm thủ tục kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng. Anh H lên cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký, cán bộ P không làm thủ tục đăng ký cho anh H, vì cán bộ cho rằng mặt hàng vật liệu xây dựng muốn kinh doanh phải có vốn lớn. Thấy vậy, anh N không làm thủ tục đăng ký kinh doanh mà tự ý mở cửa hàng kinh doanh. Còn anh Q đi tìm hiểu luật Kinh doanh để tiến hành làm thủ tục kinh doanh. Trong trường hợp này, những ai vi phạm quyền tự do kinh doanh?
A. Anh N, H và cán bộ P.			B. Anh N và Q.	
C. Anh N và cán bộ P.				D. Anh H và Q.
Câu 39. Sau một thời gian kinh doanh, thấy có lãi, doanh nghiệp tư nhân Q đã quyết định chuyển đổi sang lĩnh vực khác và làm thủ tục đăng kí với nhà nước. Doanh nghiệp Q đã thực hiện quyền tự do kinh doanh nào dưới đây?
A. Chủ động mở rộng quy mô.			B. Tự chủ đăng kí kinh doanh.
C. Lựa chọn hình thức kinh doanh.		D. Kinh doanh đúng ngành nghề.
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013:
A. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
B. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.
C. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.
D. Mọi người có quyền tự do kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội

BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

Câu 1: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội được gọi là
A. Việc làm.   		B. Sản xuất.      	C. Lao động.            	D. Kinh tế.
Câu 2:Công dân được tự do t́ìm kiếm việc làm là thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. Quyền lao động.                                             B. Nghĩa vụ lao động.
C. Quyền kinh doanh.                                         D. Nghĩa vụ kinh doanh.
Câu 3. Mỗi người phải tự nuôi sống bản thân, gia đình, đồng thời góp phần duy trì và phát triển xã hội là
A. Quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc của công dân.
B. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
C. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
D. Quyền sở hữa tài sản của công dân.
Câu 4:  Mệnh đề nào dưới đây thể hiện rõ định nghĩa về lao động? 
A. Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
B. Là hoạt động nhàm chán.
C. Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
D. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Câu 5. Đối với những công việc nặng nhọc nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, Nhà nước cấm sử dụng đối tượng lao động dưới bao nhiêu tuổi?
A.14 tuổi. 		                     B.15 tuổi.		
C.16 tuổi.		                     D.18 tuổi. 
Câu 6. Lứa  tuổi được coi là Lao động chính cho xã hội là bao nhiêu? 
A. Đủ 18 tuổi đến 60				B. Đủ 15 tuổi đến 35
C. Từ 20 tuổi đến 40				D. Đủ 25 tuổi đến 55
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Những người từ 18 tuổi trở lên được quyền lao động.
 	B. Học sinh còn nhỏ tuổi nên chưa có nghĩa vụ lao động.
C. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động.
D. Những người khuyết tật sẽ được nhà nước hỗ trợ nên không phải lao động.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện  quan niệm đúng về lao động ?
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào
D. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
Câu 9. Ngày quốc tế lao động là ngày nào?
A. 20/10       		             B. 27/7	
C. 1/5          	   		   D. 30/4
Câu 10. Pháp luật cấm nhận trẻ em chưa đủ độ tuổi nào vào làm việc? 
A. 14 tuổi.                                        B. 15 tuổi
C. 13 tuổi.                                        D. 16 tuổi 
Câu 11. Xác định hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động?
 	A. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động
 	B. Trả lương đầy đủ hàng tháng.
 	C. Đóng bảo hiểm chưa đầy đủ cho người lao động.
 	D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 12: Nhà trường phân công lớp 9A lao động vệ sinh bàn ghế trong lớp. Một số bạn đề nghị lấy quỹ lớp thuê người làm. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Đồng ý bỏ tiền quỹ lớp thuê người làm.
B. Nhiệm vụ của học sinh là học tập chứ không phải lao động.
C. Lớp 9 còn nhỏ nên không làm những công việc nặng nhọc này.
D. Lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của học sinh.
Câu 13: Được sự đồng ý của bố mẹ, Hải đã ký một hợp đồng lao động với chú An với thời hạn là 1 năm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, chú An thường xuyên trả lương không đúng thời hạn, thậm chí còn trả lương không đủ theo như quy định trong hợp đồng. Sau 3 tháng làm việc, Hải muốn chấm dứt hợp đồng lao động với chú An. Chú An không cho phép và cho rằng: vì Hải đã ký hợp đồng một năm nên phải làm hết một năm mới được nghỉ. Trong tình huống nêu trên ý kiến nào dưới đây là đúng?
A. Hải phải bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.	
B. Hải có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với chú An.	
C.  Hải có quyền đòi chú An trả tiền lãi cho những tháng chú nợ lương .
D. Chú An có quyền làm như vậy vì là người sử dụng lao động
Câu 14: Lan 14 tuổi làm việc cho một quán cơm gần nhà. Lan thường xuyên bị chủ quán cơm chửu mắng thậm tệ, bắt làm việc quá sức và thậm chí nhiều hôm Lan còn bị đánh đập. Theo em chủ quán cơn đã vi phạm gì với người lao động?
A. Lạm dụng lao động chưa thành niên làm việc.	
B. Cưỡng bức lao động.
C. Làm việc trong môi trường độc hại.		
D. Người lao động vi phạm.
Câu 15. Chị H bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 10 tháng tuổi. Chị H cần căn cứ vào quyền nào dưới đây để bảo vệ mình?
   	A. Quyền dân chủ.                              B. Quyền lao động.        
   	C. Quyền tố cáo.                                 D. Quyền làm việc
Câu 16. Em hiểu lao động là gì?
A. Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
B. Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
C. Là hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
D. Tất cả các ý đều đúng.
Câu 17. Luật Lao động Việt Nam cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào dưới đây vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm?
A. Dưới 15 tuổi 				C. Dưới 17 tuổi
B. 18 tuổi 					D. Dưới 18 tuổi
Câu 18. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Những người từ 15 tuổi trở lên được quyền lao động.
B. Học sinh còn nhỏ tuổi nên chưa có nghĩa vụ lao động.
C. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động.
D. Những người khuyết tật sẽ được nhà nước hỗ trợ nên không phải lao động.
Câu 19. Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này, anh Hoà đã
A. Vi phạm pháp luật về lao động.
B. Vi phạm quyền lao động.
C. Không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Câu 20. Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không        nên lao động chân tay.
B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình.
C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 21. Huệ 15 tuổi đang học lớp 9. Muốn có việc làm kiếm tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm cách nào sau đây?
A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng ở Công ty.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động.
D. Nhận hàng may mặc về gia công.
Câu 22. Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm các quy định gì của luật lao động?
A. Cấm  nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B. Quyền được thuê mướn lao động?
C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 23. Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là:
A. Thoả thuận lao động. 		C. Hợp đồng lao động.
B. Hợp đồng thuê mướn. 		D. Thoả ước lao động tập thể.
Câu 24. Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
A. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
B. Sản xuất pháo nổ.
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 25. Em tán thành quan niệm về lao động nào dưới đây?
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào.
D. Nên chọn hình thức lao động nào nhàn hạ mà có thu nhập cao.
Câu 26. “Lao động là vinh quang” là câu nói của:
A. Bác Hồ 				C. Nguyễn Tấn Dũng
B. Phạm Văn Đồng 			D. Nông Đức mạnh
Câu 27. Câu ca dao “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho” nói lên điều gì?
A. Phải tìm kiếm việc làm.
B. Phải lao động để nuôi sống, tồn tại và phát triển.
C. Cần sự giúp đỡ mọi người.
D. Đáp ứng yêu cần của thời đại.
Câu 28. Chị A năm nay 26 tuổi, tham gia làm việc tại xí nghiệp H. Chị đang làm việc và đến kì hạn phải xin nghỉ thai sản. Sau khi sinh xong, đến hết thời hạn nghỉ thai sản, chị đi làm lại, bị xí nghiệp H từ chối hợp đồng lao động, vì lí do nghỉ thai sản. Vậy, xí nghiệp H thực hiện giao kết hợp đồng lao động đúng hay sai, vì sao?
A. Đúng, vì: chị A nghỉ thai sản đã có người khác thay thế.
B. Sai, vì: chị A là lao động nữ, có quyền nghỉ thai sản theo Luật Lao động.
C. Sai, vì: chị A có quyền làm mẹ theo luật Hôn nhân và gia đình.
D. Đúng, vì: xí nghiệp H là xí nghiệp kinh doanh, cần phải có người lao động theo dây chuyền.
Câu 29: Hợp đồng lao động là:
A. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động.
B. Là phương thức thương lượng, thỏa thuận trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
C. Là văn bản ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.
D. Bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 30. Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật thuộc về người sử dụng lao động?
A. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.	 B. Nghỉ việc dài ngày không rõ lý do.
C. Nghỉ việc dài ngày không rõ lý do.	            D. Làm việc không sử dụng bảo hộ lao động.
Câu 31. Theo Điều 3 Bộ luật Lao động 2012, độ tuổi của người lao động được xác định là người
A. Từ đủ 15 tuổi trở lên.	      B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên.	      D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 32.  Pháp luật quy định cấm lạm dụng sức lao động của người lao động
   A. 18 tuổi.	B. 19 tuổi.		C.  Dưới 18 tuổi.		D. Trên 19 tuổi.
Câu 33. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là 
A. hợp đồng kinh doanh.    			B. hợp đồng dân sự.	  
C. hợp đồng thương mại.  			D. hợp đồng lao động.
Câu 34. Hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được gọi là
A. Lao động.            B. Quyền lao động.	     C. Việc làm.	D. Tìm kiềm việc làm.
Câu 35. Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của pháp luật đối với lao động dưới 18 tuổi?
A. Làm việc tại các cơ sở gia công bao bì, nhãn mác.   B. Bán hàng thuê cho cửa hàng trà sữa.
C.  Bán hàng thuê cho cửa hàng xăng dầu.	        D. Làm công việc nội trợ trong gia đình.
Câu 36. Theo quy định của pháp luật hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về lao động?
A. Nhận trẻ em 14 tuổi vào học nghề.	            
B. Chỉ trả 85% lương cho người thử việc.
C. Thuê người 17 tuổi giao bình gas.
D. Thuê người từ đủ 18 tuổi khuân vác lương thực.
Câu 37. Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút người lao động đều được Nhà nước khuyến khích,…
A. ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi.
B. Tạo điều kiện thuận lợi hoặc ủng hộ
C. Tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.
D. Tạo điều kiện thuân lợi hoặc hỗ trợ.
Câu 38. Hoa là một học sinh lớp 11. Do điều kiện gia đình Hoa khó khăn nên bà Vân đã nhận Hoa vào làm việc tại cửa hàng kinh doanh rượu. Hàng ngày, Hoa phải nấu rượu và bán rượu cho khách. Vào những ngày lễ, tết, cửa hàng đông khách, bà Vân bắt Hoa phải nghỉ học để làm việc tại cửa hàng. Bà Hoa đã vi phạm quy định pháp luật  nào dưới đây về lao động?
	A. Ngược đãi, cưỡng bức người lao động.			        
	B. Sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh rượu, cồn, bia, thuốc lá.
    C. Lạm dụng sức lao động.                                     
    D. Sử dụng lao động chưa đến tuổi thành niên.
Câu 39. Năm nay Quân 17 tuổi. Vì có sức khỏe nên Quân xin vào làm việc tại một xưởng cơ khí. Tuy nhiên, khi biết Quân chưa đủ 18 tuổi, người chủ của xưởng cơ khí đã từ chối và cho biết rằng công việc ở xưởng cơ khí này không được phép nhận người chưa thành niên. Quân thắc mắc và muốn biết những công việc nào dưới đây  được phép nhận người lao động chưa thành niên?
 A. Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại.		B. Phá dỡ các công trình xây dựng.
  C. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.		 D. May hàng gia công quần áo.
Câu 40. C và D là trẻ mồ côi 14 tuổi, lang thang đầu đường xó chợ được ông A một nghệ nhân nổi tiếng đưa về nhà dạy làm các sản phẩm từ đồ gỗ. Nhờ khéo léo A và B tạo ra được rất nhiều sản phẩm đẹp có giá trị. Hàng tháng ông A có trả A và B một khoản tiền bằng 1/2 tiền công của lao động khác ở xưởng của ông. Việc làm của ông A gọi là 
   A. Bóc lột sức lao động trẻ em.			      B. Chiếm đoạt thu nhập của trẻ em.
       C. Dạy nghề, truyền nghề.                                     	      D. Vi phạm pháp luật lao động.


BÀI 15. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ

Câu 1: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, có lỗi đã xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật
	A. Bảo vệ.
	B. Bảo đảm.
	C. Bảo hộ.
	D. Bảo kê.


Câu 2: Tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong
	A. Luật hành chính.
	B. Bộ luật Hình sự.

	C. Bộ luật Dân sự.
	D. Bộ luật Lao động.


Câu 3: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Tội phạm.
	B. Thực hiện pháp luật.

	C. Trách nhiệm pháp lí.
	D. Vi phạm pháp luật.


Câu 4: Những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải tội phạm là vi phạm
	A. Hành chính.
	B. Hình sự.
	C. Dân sự.
	D. Kỷ luật.


Câu 5: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và
	A. Quy tắc quản lý nhà nước.
	B. Quan hệ tài sản.

	C. Quan hệ lao động.
	D. Quan hệ công vụ nhà nước.


Câu 6: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước là vi phạm
	A. Hành chính.
	B. Hình sự.
	C. Dân sự.
	D. Kỷ luật.


Câu 7: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến
	A. Quan hệ lao động.
	B. Kỉ luật của tổ chức.

	C. Quy tắc quản lí nhà nước.
	D. Tính mạng người khác.


Câu 8: Có mấy loại vi phạm pháp luật?
	A. Hai.
	B. Ba.
	C. Bốn.
	D. Năm.


Câu 9: Theo quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật hình sự phải chịu trách nhiệm
	A. Hình sự.
	B. Hành chính.
	C. Kỉ luật.
	D. Dân sự.


Câu 10: Hình phạt áp dụng cho tội phạm được quy định trong
	A. Tòa án.
	B. Bộ luật Dân sự.

	C. Bộ luật Hình sự.
	D. Luật Hành chính.


Câu 11: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định là
	A. vi phạm pháp luật.
	B. trách nhiệm pháp lý.

	C. năng lực pháp lý.
	D. vi phạm hành chính.


Câu 12: Trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nào dưới đây áp dụng?
	A. Tòa án.
	B. Nhà nước.

	C. Viện Kiểm sát.
	D. Người có thẩm quyền.


Câu 13: Theo quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật hành chính phải chịu trách nhiệm
	A. Hình sự.
	B. Hành chính.
	C. Kỉ luật.
	D. Dân sự.


Câu 14: Theo quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật dân sự phải chịu 
trách nhiệm
	A. Hình sự.
	B. Hành chính.
	C. Kỉ luật.
	D. Dân sự.


Câu 15: Theo quy định của pháp luật, vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm
	A. Hình sự.
	B. Hành chính.
	C. Kỉ luật.
	D. Dân sự.


Câu 16: Người có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm hành chính.
	B. Trách nhiệm hình sự.

	C. Trách nhiệm dân sự.
	D. Trách nhiệm kỉ luật.


Câu 17: Đạt độ tuổi nhất định, có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình là
	A. Năng lực trách nhiệm pháp lí.
	B. Năng lực hành vi cá nhân.

	C. Hành vi trái pháp luật.
	D. Tiêu chuẩn pháp lí.


Câu 18: Người tham gia giao thông có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Kỉ luật.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Hình sự.


Câu 19: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. Trộm cắp 20 triệu đồng.

	B. Lấn chiếm lối đi nhà hàng xóm.
C. Thường xuyên đi làm muộn giờ.

	D. Uống rượu say, gây mất trật tự nơi công cộng.


Câu 20: Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm hình sự?
	A. Con không chăm sóc cha mẹ.
B. Học sinh coi tài liệu trong giờ kiểm tra.
	

	C. Chị K bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
D. Ông V cướp giật của người khác 30.0000.000 đồng.
	


Câu 21: Trong những hành vi sau, hành vi nào không vi phạm pháp luật?
A. Học sinh trốn học đi chơi điện tử.
B. Vay tiền quá hạn nhưng không trả.
C. Cất giữ giúp người quen một gói Hêrôin.
D. Lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Câu 22: Trường hợp nào dưới đây, người thực hiện hành vi không phải chịu trách nhiệm pháp lý?
	A. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường.

	B. Em T (7 tuổi) nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm.

	C. K (15 tuổi) đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông.

	D. H (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện đi học không đội mũ bảo hiểm.


Câu 23: Trách nhiệm hình sự được áp dụng với trường hợp nào sau đây?
	A. Người có hành vi vi phạm hương ước.

	B. Người có hành vi nguy hiểm, bị coi là tội phạm

	C. Người thường xuyên không đội mũ bảo hiểm.

	D. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức.


Câu 24: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào có dấu hiệu vi phạm hành chính? 
	A. Buôn bán hàng hóa lấn chiếm lề đường.
B. Phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn chết người. 
C. Học sinh nghỉ học quá 45 ngày trong một năm học.
D. Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước.


Câu 25: Trường hợp nào sau đây có dấu hiệu vi phạm hình sự?
A. Đi xe máy chở 3 người.
B. Đánh người gây thương tích 15%.
C. Công chức vi phạm thời giờ làm việc.
D. Đi xe vào đường một chiều.
Câu 26: Theo quy định pháp luật, trường hợp nào sau đây là vi phạm kỉ luật?
	A. Công chức đi làm muộn giờ.
C. Sinh viên P vượt đèn đỏ tại ngã tư.
	B. Nông dân bỏ ruộng không canh tác.
D. Học sinh mất trật tự trong giờ học


Câu 27: Trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật nào dưới đây?
	A. Tố tụng dân sự.
	B. Dân sự.

	C. Hành chính.
	D. Hình sự.


Câu 28: Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm hành chính do cơ quan nào áp dụng?
	A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	B. Chỉ thuộc cơ quan cấp huyện.

	C. Chỉ có Tòa án nhân dân các cấp.
	D. Chỉ do Tòa án dân sự các cấp.


Câu 29: Anh M là công nhân thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự  ý nghỉ việc không có lí do. Trong trường hợp này, anh M đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Kỉ luật.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Hình sự.


Câu 30: Ông M nhận hối lộ số tiền 500 triệu đồng. Ông M phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 31: Công ty K trong quá trình sản xuất đã xả nước thải chưa qua xử lí ra sông V làm cá chết hàng loạt. Hành vi của công ty K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 32: Bạn H là học sinh lớp 9 (15 tuổi), điều khiển xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Bạn H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 33: Ông K vay tiền của anh L đã quá hạn nhưng không chịu trả. Ông K vi phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 34: K (16 tuổi), nhận xách hộ P túi đồ khi biết rõ bên trong có 1kg ma túy đá. Hành vi của K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 35: Anh N mở cửa hàng kinh doanh rượu ngoại khi chưa có giấy phép đăng kí kinh doanh. Anh N vi phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Hình sự.
	B. Dân sự.
	C. Hành chính.
	D. Kỉ luật.


Câu 36: Anh A (18 tuổi) lợi dụng đêm tối đã đột nhập vào vườn lấy cắp một số  hoa quả có giá trị khoảng300 nghìn đồng của nhà hàng xóm. Hành vi này của anh A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Dân sự.	B. Kỷ luật.	C. Hình sự.	D. Hành chính.
Câu 37: Anh An nhờ anh Bình vay anh Phương khoản tiền là 20 triệu giúp mình. Anh An làm ăn thua lỗ nên không có tiền đưa lại cho anh Bình để anh Bình trả lại cho anh Phương. Anh Phương đòi nợ anh Bình thì anh Bình nói anh Phương gặp anh An đòi nợ vì mình chỉ vay tiền giùm anh An. Anh Phương tức giận đã làm đơn tố cáo anh Bình ra tòa án. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự?
  A. chỉ có anh An.                                                 B. Anh An và anh Bình.                 
  C. Anh An và anh Phương.	                          D. Anh Bình và anh Phương.
Câu 38: Cơ sở kinh doanh karaoke G đang trong quá trình sửa chữa nhưng vẫn hoạt động. Khi thợ hàn xì thực hiện sửa chữa đã sơ ý để tia lửa điện bắn ra, gây hỏa hoạn làm nhiều người thương vong. Trong trường hợp này, chủ thể chịu trách nhiệm hình sự là ai dưới đây?
A. Nhân viên phục vụ quán karaoke G.
B. Chủ cơ sở kinh doanh karaoke G.
C. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
D. Chủ thầu xây dựng quán karaoke G.
Câu 39: Ông S là Giám đốc công ti L và anh K trưởng phòng nhân sự tự ý lấy xe công vụ của cơ quan đi lễ chùa. Khi đang lưu thông trên đường thì xe ô tô chở ông S va chạm với xe chở hoa của bà M đang dừng khi có đèn đỏ. Kiểm tra thấy xe ô tô bị xây sát, ông S đã lớn tiếng quát tháo, xô đổ xe của bà M làm vỡ yếm và gương xe. Trong trường hợp này, ai phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Ông S.
	B. Anh K.

	C. Ông S và anh K.
	D. Ông S và bà M.


Câu 40: Trong giờ làm việc, anh Q và anh H rủ nhau đi ăn sáng. Anh Q và anh H cùng điều khiển xe máy đi ngược đường một chiều và va chạm với xe đạp của chị N làm chị bị ngã. Thấy anh H và anh Q không dựng xe cho chị N mà còn quát nạt chị, ông P là xe ôm gần đó ra can ngăn nhưng anh H không dừng lại mà còn xúc phạm ông P. Những ai dưới đây vi phạm hành chính?
	A. Chị N và ông P.
	B. Anh Q, anh H và chị N.

	C. Anh Q và anh H.
	D. Anh Q, anh H và ông P.



Bài 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ
XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

Câu 1. Công dân có quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của nhà nước và xã hội thể hiện quyền
A. Xây dựng bộ máy nhà nước.                             B. Tự do dân chủ.
D. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.       D. Khiếu nại, tố cáo.
Câu 2. Người trong độ tuổi nào dưới đây đủ quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 16 tuổi trở lên.                                                 B. Đủ 18 tuổi trở lên.
C. Đủ 20 tuổi trở lên.                                                 D. Đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 3.  Độ tuôi nào dưới đây đủ điều kiện tham gia ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. Đủ 16 tuổi trở lên.                                                 B. Đủ 18 tuổi trở lên. 
C. Đủ 20 tuổi trở lên.                                                  D. Đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 4.  Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tô chức xã hội.
C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội
Câu 5.  Việc làm nào dưới đây không phải tham gia quyền quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bầu cử đại biểu Quốc hội.                           
B. Đăng kí sở hữu tài sản cá nhân.
C. Khiếu nại việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.
D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng câu ý dân.
Câu 6.  Hiến pháp quy định: “ công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội”  để
A. Không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.
B. Công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.
C. Công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội.
D. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 7. Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội là 
A. Quyền tự do            B. Quyền chính trị         C. Quyền cá nhân     D. Quyền lao động  
Câu 8. Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên.                                                        B. Đủ 20 tuổi trở lên.
C. Đủ 21 tuổi trở lên.                                                        D. Đủ 23 tuổi trở lên.
Câu 9. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
A. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.
D. phố thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai.
Câu 10 Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bảo vệ mội trường.                                             B. Vượt khó trong học tập.
C. Nộp thuế theo đúng quy định.                             D. Bầu cử đại biểu Quốc hội
Câu 11. Trường hợp nào dưới đây không bị mất quyền tham gia bầu cử khi đã đủ 18 tuôi?
A. Người mất năng lực hành vị dân sự.
B. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án.
C. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
D. Người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Câu 12. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách
A. Bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.
B. Trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
C. Thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
D. Công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
Câu 13. Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là ngày nào sau đây?
A. 21/5/2021.                                                B. 22/5/2021.
C. 23/5/2021.                                                 D. 24/5/2021.
Câu 14. Ngày 23/5/2021, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện về tuổi được ứng cử khi có ngày sinh là?
A. 23/5/2003.                                                               B. 24/5/2003.   
C. 22/5/2000.                                                                D. 24/5/2000.
Câu 15. Trong các nội dung sau, đâu không phải là cách thức để người dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Bầu các đại biểu ưu tú đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và  địa phương.
B. Tham gia tung tin đồn nhảm, kích động biểu tình khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.
C. Ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
D. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật quan trọng; đồng thời đóng góp ý kiến, phản ánh với nhà nước về những bất cập.
Câu 16. A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân chủ trực tiếp.                                               B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ mở rộng.                                                D. Dân chủ đại diện.
Câu 17. Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội là dân chủ trên lĩnh vực
A. Kinh tế.                        B. Văn hóa.                           C. Xã hội.                          D. Chính trị.
Câu 18. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: “Nhà nước…. và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình”
A. Đảm bảo                      B. Quan tâm                     C. Bảo vệ                       D. Cố gắng
Câu 19. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?
A. Nguyễn Thị Kim Ngân                                 B. Vương Đình Huệ
C. Nguyễn Xuân Phúc                                       C. Phạm Minh Chính
Câu 20. Trường hợp nào dưới đây không có quyền bầu cử?
A. Người mất năng lực hành vi dân sự             
B. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo
C. Người di chuyển chỗ ở đi nơi khác
D. Trường hợp A và B
Câu 21. Việc hạn chế quyền bầu cử của một số trường hợp theo quy định của pháp luật là để làm gì?
A. Trừng phạt những đối tượng phạm pháp
B. Đảm bảo cho kết quả bầu cử được chính xác, hiệu quả
C. Tiết kiệm thời gian tổ chức
D. Đảm bảo ý chí, nguyện vọng của một bộ phận người trong xã hội
Câu 22. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào? 
A. Quyền ứng cử                              B. Quyền kiểm tra, giám sát 
C. Quyền đóng góp ý kiến.              D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
Câu 23. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật?
A. Nhờ người thân viết phiếu bầu và bỏ hộ.    
B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu
C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua bưu điện
D. Đề nghị người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu dùm.
Câu 24. Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ, người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu. Sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu thể hiện nguyên tắc?
A. Phổ thông         B. Trực tiếp         C. Bình đẳng              D. Bỏ phiếu kín
Câu 25. Quy định người ốm đau, già yếu, bệnh tật được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để nhận phiếu và bầu, thể hiện nguyên tắc:
A. Phổ thông           B. Trực tiếp              C. Bình đẳng            D. Bỏ phiếu kín
Câu 26. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử) đều được tham gia bầu cử, thể hiện nguyên tắc:
A. Phổ thông                  B. Trực tiếp                     C. Bình đẳng                       D. Bỏ phiếu kín
Câu 27. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau, thể hiện nguyên tắc:
A. Phổ thông                  B. Trực tiếp                      C. Bình đẳng                       D. Bỏ phiếu kín
Câu 28. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có ý nghĩa rất lớn với công dân vì đó là 
A. Cơ sở để công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh.
B. Cơ sở pháp lí để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước 
C. Cơ sở để công dân thực hiện các quyền tự do của mình. 
D. Cơ sở để công dân tham gia lao động công ích góp phần xây dựng đất nước.
Câu 29. Trường hợp nào sau đây được thực hiện quyền ứng cử?
A. Nam đủ 18 tuổi đi ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã.
B. Mai 22 tuổi bị tâm thần nhưng vẫn tích cực tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã.
C. Lâm đang được tại ngoại, hưởng án treo tự ứng cử vào hội đồng nhân dân xã.
D. Lan đủ 21 không vi phạm pháp luật đi ứng cử đại biểu Quốc hội.
Câu 30. Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
A. 1 con đường duy nhất.                                      B. 2 con đường.
C. 3 con đường.                                                     D. 4 con đường.
Câu 31. Công dân có thể thực hiện tham gia quản lý xã hội bằng cách:
A. Quan sát và góp ý                                         B. Đặc biệt và thông thường
C. Bàn bạc và biểu quyết                                   D. Trực tiếp và gián tiếp
Câu 32. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội vừa là quyền vừa là:
A. Khát vọng của mọi người                      B. Trách nhiệm của công dân
C. Ý chí, nguyện vọng của công dân          D. Nhiệm vụ đặc biệt của mỗi người
Câu 33. Việc giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cho thấy công dân đang thực hiện  quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng hình thức
A. Trực tiếp                  B. Gián tiếp                  C. Chặt chẽ                  D. Quan sát 
Câu 34. Đối với công dân quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội là quyền chính trị
A. Rất quan trọng              B. Ý nghĩa           C. Quan trọng nhất            D. Cần thiết
Câu 35. Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Hội đồng nhân dân                                                       B. Quốc hội.
C. Toà án nhân dân tối cao                                               D. Chính phủ.
Câu 36. Công dân có quyền tham gia vào các công việc của Nhà nước, của xã hội để
A. Đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân
B. Đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho gia đình và bản thân mình
C. Hi sinh lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích cho cộng đồng
D. Đem lại lợi ích cho các thế hệ tương lai
Câu 37. Anh D bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề phát triển kinh tế của nơi mình đang sinh sống trong một cuộc họp Hội đồng nhân dân. Như vậy anh A đã thực hiện
A. nghĩa vụ xây dựng và bảo bệ đất nước.           B. quyền khiếu nại.
C. quyền tự do báo chí.                                         D. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 38. Ai được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội?
A. Đại biểu Quốc hội.                                            B. Mọi công dân.
C. Công dân từ 18 tuổi trở lên.                              D. Cán bộ, công chức.
Câu 39. Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân
A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.                 B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.
C. Hạn chế quyền lực của cán bộ các cấp.       D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.
Câu 40. Quốc hội là cơ quan Nhà nước do ai bầu ra?
A. Giai cấp công nhân         B. Cử tri cả nước             C. Chủ tịch nước        D. Đảng Cộng sản


Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Câu 1. Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và
A. An ninh xã hội.	                     		B. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
C. Trật tự an ninh xã hội.                     	D. Bảo vệ xã hội.
Câu 2. Em hãy lựa chọn phương án bên dưới điền vào chỗ trống: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là......, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân“
A. Sự  nghiệp của toàn dân 		          	B. Yêu cầu đối với mọi người
C. Sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.        	D. Trách niệm của mọi người
Câu 3. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ củaTổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và
A. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
C. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.     	
D. Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không đúng về trách nhiệm của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
A. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.              
B. Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
C. Tham gia biểu tình trái phép, khủng bố.      
D. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh.
Câu 5. «Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước » là câu nói của 
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.	          		B. Đại thi hào Nguyễn Du.                 
C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.                	D. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Câu 6. Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện vào thời điểm nào dưới đây? 
A. Cả trong thời bình và thời chiến. 		B. Chỉ khi Tổ quốc bị xâm lăng. 
C. Chỉ khi nổ ra chiến tranh. 			D. Khi xảy ra tranh chấp với nước ngoài.
Câu 7. Hiến pháp nước ta quy định: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh là nhiệm vụ đối tượng nào dưới đây? 
A. Quân đội và công an.			B. Toàn dân. 	   	
C. Quân đội.      					D. Các lực lượng vũ trang.
Câu 8. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là
A. Từ đủ 17 đến hết 24 tuổi.			B. Từ đủ 19 đến hết 26 tuổi.	
C. Từ đủ 18 đến hết 29 tuổi.			D. từ đủ 18 đến hết 25 tuổi.	
Câu 9.  Những việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?
A. Trốn tập quân sự trong trường học.          
B. Không tham gia hoạt động Đoàn – Đội.
C. Tham gia đội An ninh xung kích của trường.	
D. Rủ bạn bè nói xấu chính quyền địa phương.
Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
B. Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
C. Tự ý quay phim, chụp ảnh ở các khu vực quân sự.
D. Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 11. Tham gia tập quân sự ở trường học là
A. Hoạt động nhân đạo của nhà trường.	
B.  Hoạt động tập thể của Đoàn thanh niên.
C. Trách nhiệm học sinh thực hiện nghĩa vụ quân sự.	
D. Hoạt động rèn luyện kĩ năng sống.
Câu 12. Khi có lệnh gọi nhập ngũ của anh Tuấn, ông Minh là bố của anh Tuấn cần làm gì để thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?
A. Động viên con nhập ngũ, chấp hành lịch tập trung huấn luyện.
B.  Buồn sầu, cản trở con nhập ngũ.
C. Tìm cách lo giấy tờ chứng nhận con bị bệnh.
D. Xin cho con vào học ở trường trung cấp phòng khi con không đỗ Đại học.
Câu 13. Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc?
A. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
B.  Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.
D. Vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 14. Anh Minh có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ anh đã nhờ người xin cho anh ở lại nhưng anh Minh đã động viên bố mẹ yên tâm để anh thực hiện nghĩa vự quân sự. Em học tập ở anh Minh điều nào dưới đây thông qua việc làm này?
A. Rèn luyện thân thể.				
B.  Ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
C. Ý thức bảo vệ  trật tự an ninh xã hội.		
D. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Câu 15. Hãy lựa chọn đáp án không đúng dưới đây nói về việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của học sinh hiện nay?
A. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, thể chất.
B. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ trật tự, an ninh.
C. Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, vận động người khác tham gia.
D. Gia đình dùng tiền, mối quan hệ để không tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 16. Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ.
B. Khuyên bạn bè tham gia thực hiện các phong trào địa phương.
C. Tổ chức, vận động với bạn bè tham gia thực hiện tập quân sự.
D. Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.
Câu 17. Chọn đáp án bên dưới điền vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm bảo vệ Tổ quốc:
Bảo vệ Tổ quốc là ……..….., bảo vệ chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
A. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự
B. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
C. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội
D. Bảo vệ biên giới quốc gia, biên giới lãnh hải.
Câu 18. Theo Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm bao nhiêu tuổi?
A. 25 tuổi.
B. 26 tuổi
C. 27 tuổi.
D. 28 tuổi.
Câu 19. Trong những quyền và nghĩa vụ sau đây, quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân?
A. Lao động.                                            B. Học tập.
C. Bảo vệ Tổ quốc.                                  D. Nộp thuế cho Nhà nước.
Câu 20. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  là bảo vệ
	A. cách mạng.                                      	B. Tổ quốc Việt Nam.
	C. Đảng Cộng sản Việt Nam.              	D. bảo vệ nhân dân lao động.
Câu 21. Công dân nam, nữ trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự phải
	A. đăng ký nghĩa vụ quân sự.		B. nhập ngũ
	C. tham gia huấn luyện quân sự.		D. phục vụ trong quân đội.
Câu 22. Là học sinh Trung học cơ sở, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là
A. Giúp đỡ bạn trong học tập.
B. Tham gia phong trào bảo vệ an ninh trường học.
C. Đẩy lùi nạn lười học.
D. Ủng hộ quỹ  “ Vì bạn nghèo ” .
Câu 23. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng kí nghĩa vụ quân sự , không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ , lệnh gọi tập trung huấn luyện , đã bị xử phạt về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này , chưa được xóa án tích mà còn vì phạm , thì
A. phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.
	B. phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .
	C. phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm         	D. phạt tù từ 12 tháng đến ba năm . 
Câu 24. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào không đúng?
A. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất .
B. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc .
      C. Công dân có trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
D. Sinh viên đại học được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 25. Hành vi nào dưới đây không vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự ?
       A. Làm giả giả hồ để miễn nghĩa vụ quân sự.
       B. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự.
       C. Tìm mọi cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự .
       D. Chấp hành pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 26. Những việc mà công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc được gọi là
      A. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.	B. giữ gìn bản sắc dân tộc.
          C. không bảo vệ Tổ quốc.	D. tôn trọng học hỏi các dân tộc khác.
Câu 27. Theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2017, tội nặng nhất trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia đó là
            A. Phản bội Tổ quốc.                                                B. Buôn bán ma túy.
            C. Cướp giật.                                                             D. Giết người.
Câu  28. Biện pháp  huy động mọi nguồn lực của đất nước để chống chiến tranh xâm lược là
            A. Quốc phòng toàn dân.                                    B. Chiến tranh nhân dân.
            C. Tổng động viên.                                              D. Chiến tranh toàn diện.
Câu 29. Sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường được gọi là 
          A. Tiềm lực chiến tranh.                                     B. Nền quốc phòng toàn dân.
          C. Tiềm lực quốc phong.                                    D. Khả năng chiến đấu.
Câu 30. Trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được tuyên bố trong thời gian từ khi nước nhà bị xâm lược cho tới khi hành động xâm lược đó được chấm dứt trên thực tế, được gọi là
          A. Tình trạng đặc biệt.                                    B. Thiết quân luật.
          C. Tình trạng chiến tranh.                               D. Thời kỳ loạn lạc.
Câu 31. Theo Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm bao nhiêu tuổi?
A. 25 tuổi. 				B. 26 tuổi
C. 27 tuổi. 				D. 28 tuổi.
Câu 32. Trường hợp nào dưới đây không được đăng kí nghĩa vụ quân sự?
A. Học sinh, sinh viên đang đi học. 	B. Nam giới đã kết hôn.
C. Công dân đã có việc làm ổn định. 	D. Người đang chấp hành hình phạt tù.
Câu 33. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là ngăn ngừa, chống lại kẻ thù mà còn phải
A. Chủ động tấn công kẻ thù. 		B. Cảnh giác, đề phòng kẻ thù.
C. Xây dựng đất nước vững mạnh. 	D. Tuyên truyền, lôi kéo nhau.
Câu 34. Khi phát hiện các trường hợp đe dọa, gây rối, vi phạm đến an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội ở địa phương, công dân cần làm gì?
A. Không quan tâm. 			B. Vận động mọi người tham gia.
C. Tránh xa các địa điểm đó. 		D. Thông báo cho các cơ quan chức năng.
Câu 35. Theo điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân nam ở độ tuổi nào dưới đây phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?
A. Đủ 15 tuổi trở lên. 			B. Đủ 16 tuổi trở lên.
C. Đủ 17 tuổi trở lên. 			D. Đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 36. Học xong lớp 12, nhiều bạn của Nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh?
A. Xây dựng Tổ quốc. 			B. Bảo vệ hòa bình.
C. Bảo vệ Tổ quốc.		 		D. Xây dựng Quân đội.
Câu 37. Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân dự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trường hợp này những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bố Q, mẹ Q và ông P.			B. Bố Q, mẹ Q và Q.
C. Mẹ Q, ông P, ông T.			D. Bố Q, mẹ Q và ông T.
Câu 38. Sắp đến ngày thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho cô X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận tiền, cô X đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám và làm hồ sơ bệnh án cô X bị anh D phát hiện và yêu cầu cô nộp cho anh hai mười triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo với Ban chỉ huy quân sự huyện K. Những ai dưới đây không thực hiện đúng trách nhiệm của công dân với chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Anh D, cô X, và bố N.			B. Cô X bà hai bố con N.
C. Hai mẹ con N, cô X và anh D.		D. Anh D và hai bố con N.
Câu 39. Nhà Bình có hai anh em. Anh trai Bình vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ Hoà không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại. Nếu em là bạn Bình, em sẽ làm gì ? Vì sao ?
A. Động viên an ủi mẹ để mẹ tự hào khi con trai mình lên đường nhập ngũ.
B. Đồng ý với mẹ và tìm cách nhờ người giúp đỡ để anh trai không phải nhập ngũ.
C. Bỏ qua và coi như đó không phải là việc của mình.
D. Bày cách cho anh trai trốn nghĩa vụ quân sự.
Câu 40. Học xong đại học, An thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bố của An không đồng ý, khuyên An tìm cách xin ở lại vì cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của An. Nếu là An , em lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Giả đi xin việc và làm việc xa nhà nhưng thực chất là nhập ngũ.
B. Thuyết phục bố để bố hiểu rằng quân đội là môi trường tốt để rèn luyện phẩm chất đạo đức.
C. Nghe theo lời khuyên của bố.
D. Cứ nhập ngũ, bỏ qua lời khuyên của bố.

Bài 18: SỒNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
Câu 1: Người biết suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đên mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động đề thực hiện mục tiêu là người
A. Sống thiếu đạo đức
B. Sống có đạo đức.
C. Tuân theo pháp luật
D. Vi phạm pháp luật.
Câu 2: Người biết tự nguyện thực hiện những quy định của pháp luật là:
A. Người không tự chủ.
B. Người có đạo đức. 
C. Người vô trách nhiệm.
D. Người thiếu bản lĩnh.
Câu 3: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.
B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người.
C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai.
Câu 4: Pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
A. giáo dục, thuyết phục, răn đe
B. giáo dục, nhắc nhở, răn đe.
C. giáo dục, nhắc nhở, lên án
D. giáo dục, thuyết phục, cưỡng chẽ.
Câu 5: Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với công việc?
A. Cổ gắng làm cho xong công việc để không bị phê bình.
B. Né tránh, đùn đẩy cho người khác những nhiệm vụ khó khăn.
C. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi công việc không suôn sẻ.
D. Có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Câu 6: Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là?
A. Vi phạm pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Thực hiện pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 7: Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là?
A. Tuân theo pháp luật.
B. Sống có đạo đức.
C. Sống có văn hóa.
D. Sống có trách nhiệm.
Câu 8: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của sống có đạo đức?
A. Nói tục, chửi bậy
B. Vứt rác đúng nơi quy định
C. Nhường nhịn các em nhỏ
D. Lễ phép với ông bà, cha mẹ
Câu 9: Các việc làm: Giúp đỡ gia đình khó khăn, ủng hộ trẻ em vùng sâu vùng sa được gọi là?
A. Sống có đạo đức.
B. Sống có kỉ luật.
C. Sống có trách nhiệm.
D. Sống có văn hóa.
Câu 10: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sống có đạo đức?
A. Dắt cụ già qua đường
B. Bắt nạt các em nhỏ.
C. Chặt phá rừng bừa bãi
D. Gây gổ đánh nhau với các bạn.
Câu 11: Người tuân theo pháp luật là người
A. Hiểu thảo với ông bà, cha mẹ
B. Tham gia các hoạt động từ thiện.
C. Chấp hành lệnh gọi nhập ngũ
D. Nhặt được của rơi trả lại người mất.
Câu 12: Tuân theo pháp luật là
A. Can thiệp bằng mọi cách để bảo vệ những người yêu thế.
B. Không làm bắt cứ việc gì để tránh vi phạm pháp luật.
C. Luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.
D. Dùng vũ lực đề giải quyết các mẫu thuẫn trong xã hội.
Câu 13:Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện không tuân theo pháp luật
    A. Buôn bán hàng lậu.
    B. Đóng thuế đúng quy định.
    C. Chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh giao thông.
    D. Không trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không thể hiện khái niệm có đạo đức?
A. Biết giải quyết công việc hợp tình hợp lí.
B. Luôn vì lợi ích chung.
C. Luôn vì chính bản thân mình.
D. Suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức.
Câu 15: Hành vi nào dưới đây biểu hiện là người không có đạo đức?
    A. Chăm sóc ông bà.
    B. Hiến máu nhân đạo.
    C. Trêu chọc người khuyết tật.
    D. Thăm hỏi người ốm.
Câu 16: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật?
    A. Không giúp đỡ người tàn tật sang đường.
    B. Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.
    C. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
    D. Không giúp bạn quay cóp bài.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây thể hiện người có đạo đức?
A. Vô cảm trước nỗi đau của người khác.
B. Lôi kéo , dụ dỗ người khác sử dụng ma túy.
C. Tận tình giúp đỡ người hoạn nạn.
D. Vu khống bôi nhọ danh dự của người khác .
Câu 18: Quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật được phản ánh đúng nhất trong kết luận nào sau đây?
A. Người có đạo đức thì biết tự nguyện thực hiện những quy định của pháp luật.
B. Đạo đức và pháp luật là một.
C. Pháp luật quy định nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức của con người.
D. Đạo đức điều khiển hành vi, pháp luật điều khiển suy nghĩ.
Câu 19: Ông A lái xe ô tô, uống rượu không làm chủ được tốc độ đã vô tình đâm vào xe máy của người đi đường rồi bỏ chạy. Hành vi của ông A chưa thể hiện đúng chuẩn mực nào dưới đây?
A. Đạo đức và kỉ luật.
B. Kỉ luật và pháp luật.
C. Đạo đức và pháp luật.
D. Dân chủ và kỉ luật.
Câu 20: Bạn N lớp 9 trường THCS X nhặt được chiếc ví trong đó có 47 triệu đồng, bạn đã trả lại cho người làm rơi. Hành động của bạn thể hiện bạn là người
A. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
B. Đề cao lợi ích cá nhân.
C. Có lòng tự ái.
D. Tôn trọng tài sản công cộng.
Câu 21: Bạn Tuấn là học sinh lớp 9 có nhặt được chiếc ví trong đó có 20 triệu đồng. Bạn Minh đã khuyên bạn nên cất chiếc ví đó đi nhưng bạn Tuấn đã cương quyết trả lại chiếc ví cho chủ sở hữu. Hành động của Tuấn chứng tỏ bạn là người
A. Đề cao lợi ích cá nhân.
B. Có lòng tự ái.
C. Tôn trọng tài sản của công cộng.
D. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
Câu 22: Việc làm thể hiện sống vừa có đạo đức và tuân theo pháp luật là
A. Giúp đỡ bạn bè vượt khó học tập .
B. Tham gia hiến máu tình nguyện .
C. Chăm chỉ , ngoan ngoãn học tập .
D. Tham gia tuyên truyền viên về ma túy học đường.
Câu 23: Việc làm thể hiện sống vừa có đạo đức và tuân theo pháp luật là
A. Chăm chỉ, ngoan ngoãn học tập.
B. Tham gia tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường.
C. Giúp đỡ bạn bè vượt khó học tập.
D. Tham gia hiến máu tình nguyện.
Câu 24: Hành vi nào dưới đây của công dân thể hiện là người có đạo đức?
A. Dụ dỗ người khác sử dụng ma túy.
B. Vô cảm trước nỗi đau của người khác.
C. Vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác.
D. Tận tình giúp đỡ người hoạn nạn.
Câu 25: Hành vi nào dưới đây của công dân thể hiện tuân theo pháp luật?
A. Sử dụng trẻ em 16 tuổi làm hàng thủ công , mỹ nghệ .
B. Cổ ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự .
C. Đốt pháo nổ trong dịp tết Nguyên Đán .
D. Bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi .
Câu 26: Việc làm nào của công dân thể hiện tuân theo pháp luật?
A. Đóng thuế đủ và đúng kì hạn.
B. Buôn bán hàng lậu.
C. Lấn chiếm vỉa hè
D. Vượt đèn đỏ.
Câu 27: Trên đường đi học về, bạn A đã giúp bà cụ sang đường một cách an toàn. Việc làm của bạn A thể hiện bạn A là người
A. Biết sống vì bản thân và gia đình.
B. Biết sống có đạo đức và  pháp luật.
C. Tuân thủ theo pháp luật
D. Có lòng tự trọng.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không thể hiện khái niệm có đạo đức ?
A. Luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng của xã hội .
B. Suy nghĩ , hành động theo chuẩn mực đạo đức xã hội.
C. Biết chăm lo đến mọi người , đến công việc chung.
D. Biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ .
Câu 29. Chị H đã có gia đình nhưng chồng đi công tác xa. Ở nhà, chị có quan hệ lén lút với người đàn ông khác. Em nhận thấy chị H trong câu chuyện trên đã :
A. Có lối sống thoáng, hiện đại, phù hợp
B. Vi phạm đạo đức và không vi phạm  pháp luật.\
C. Vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức
D.Vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức.
Câu 30.  Nhà Nam có hai anh em. Anh trai Nam vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Biết tin, mẹ Nam rất buồn, không muốn xa con, muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại. Theo em, Nam nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?	
A. Động viên mẹ, cùng mẹ nghĩ cách để anh trai không phải nhập ngũ.     		
B. Nói với anh trai về tâm trạng của mẹ, khuyên anh đừng đi.
C. Không nói gì với mẹ và anh trai, vì đó là chuyện của người lớn.
D. Động viên mẹ, khuyên mẹ nên vui vẻ tự hào vì con trai mẹ đang được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc.
Câu 31. Trên đường đi học về, Thanh và Hà gặp một phụ nữ . Chị ta nói mình đang bị công an tìm, nên không tiện cầm túi đồ này, rồi dúi vào tay Thanh một túi đồ và nói nhỏ : “Giấu giúp chị, tí nữa chị xin lại và hậu tạ các em. Số điện thoại của chị đây”. Theo em các bạn ấy nên chọ cách ứng xử nào dưới đây ?
A. Đồng ý giúp đỡ chị ấy, để được nhận “ hậu tạ.”
B. Từ chối và nhanh tránh đi, để đỡ gặp rắc rối, phiền phức.
C. Nhận lời giúp đỡ chị ấy nhưng kiên quyết không lấy tiền.
D. Kiên quyết từ chối và tìm cách báo  ngay cho công an .
Câu 32. Anh N chồng chị M, chê công việc của vợ lương thấp nên đã ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để làm việc nhà dù chị không muốn. Cho rằng chị M dựa dẫm, ăn bám chồng, bà B khó chịu nên thường xuyên chửi mắng xúc phạm con dâu. Do suy nghĩ nhiều chị M phải nhập viện. Bà C  mẹ ruột chị M vì bức xúc đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh N và bà B.		                   B. Vợ chồng anh N.		  
      C.	Anh N, bà B và bà C.	                   D. Anh N và bà C.
Câu 33. Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, các bạn học sinh lớp 9ª có nhiều ý kiến:
- H và M cho rằng:  “Người hiểu biết về pháp luật sẽ không bao giờ vi phạm đạo đức”
- L và V  cho rằng: “Người hiểu biết về đạo đức thì sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật”
- A cho rằng: “pháp luật và đạo đức là hai phạm trù riêng biệt nên không có mối quan hệ gì với nhau”
- Q và K cho rằng: “Sống có đạo đức là động lực điều chỉnh hành vi tuân theo  pháp luật”
Vận dụng kiến thức đã học, em thấy những bạn nào đã có ý kiến đúng.
      A. Bạn H và M  và A                                      B. Bạn L và V  	  
      C.Bạn Q và K.                            	              D.Bạn L và V và A                  
Câu 34.  Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Những suy nghĩ đó chứng tỏ họ là người như thế nào?
    A. Biết lo cho gia đình
    B. Có ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội
    C. Không cố gắng để học tập
    D. Không có định hướng cho tương lai
Câu 35: Trong giờ học giáo dục công dân của lớp 9B, có rất nhiều quan điểm khác nhau về người sống có đạo đức. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây khi cho rằng người sống có đạo đức là người
A. Luôn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bản thân.
B. Thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân khi có người yêu cầu.
C. Biết đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của tập thể.
D. Luôn nghe và làm theo người khác. 
Câu 36: Trường hợp nào dưới đây tuân theo đúng pháp luật?
A. Người Việt Nam với người nước ngoài nhưng không đăng ký tại cơ quan pháp luật.
B. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ.
C. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình trước sự chứng kiến của bà con hàng xóm.
D. Hôn nhân một vợ, một chồng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và đăng ký kết hôn tại cơ quan pháp luật.
Câu 37: Giờ chào cờ đầu tuần, bạn T và bạn M đã vứt giấy ngay tại vị trí ngồi của mình. Lúc đó, bạn K đã nhắc nhở bạn T và M nhưng lại bị bạn T, M  mắng và đe dọa. Trong tình huống trên, T và M đã
A. Vi phạm đạo đức và pháp luật.
B. Tôn trọng người khác.
C. Biết bảo vệ vệ môi trường.
D. Thực hiện tốt nội quy nhà trường.
Câu 38: Em không đồng tình với hành vi nào sau đây?
A. Công ty S đã thay đổi cách thức và sử dụng mọi chiến lược kinh doanh.
B. Anh Q kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.
C. Bạn M luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
D. Bạn L đã giúp đỡ các bạn trong lớp cùng giải những bài toán khó.
Câu 39: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid – 19, anh A và anh C đã chung vốn để kinh doanh. Hai anh đã dùng mọi biện pháp để sản xuất và tăng giá khẩu trang. Anh H là anh trai của anh A khuyên ngăn nhưng anh A và anh C vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch. Thấy vậy, vợ của anh A là chị M đồng ý với anh A và cho rằng hai anh A, C nên mở rộng kinh doanh vì đã năng động, sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ kinh doanh. Biết chuyện, bố mẹ của A đồng ý với quan điểm của anh H. Những ai dưới đây thể hiện lối sống thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật?
A. Anh H, chị M, anh A.
B. Bố mẹ của A, anh H, chị M
C. Anh A, anh C và chị M.
D. Anh C, anh A, anh H.
Câu 40: Lâm là học sinh lớp 9 ( 15 tuổi), lười học, ham chơi. Gần đây, Lâm hay đi theo 1 nhóm anh chị và tham gia đánh bạc, hút thuốc phiện và đã bị công an bắt khi đang đánh bạc. 
Bà K mẹ Lâm cho rằng con mình có vi phạm đạo đức, anh H hàng xóm cho rằng Lâm đã vi  phạm pháp luật, cô C thì nói Lâm vi phạm cả đạo đức và pháp luật, bạn V cùng lớp  nói Lâm vi phạm kỉ luật. Em đồng ý với những ý kiến nào?
A  Bà K và V
B. Anh H và bạn V
C. Cô C và  bạn V
D. Anh H và bà K







































ĐÁP ÁN

BÀI 01. CHÍ CÔNG VÔ TƯ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	D
	D
	A




BÀI 02. DÂN CHỦ VÀ KỶ LUẬT

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	C
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	A
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	B



BÀI 03. TỰ CHỦ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	D





BÀI 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	B



BÀI 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	C

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	A



BÀI 6. HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN


	Câu
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D
	D

	Đáp án
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Câu
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	B

	Đáp án
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Câu
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	B

	Đáp án
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Câu
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	B

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	D
	D



BÀI 07: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	C
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	C




BÀI 08. NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	D
	D
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	D


BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	A
	C

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	D
	C



BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	A
	C



BÀI 13. QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	C

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	C
	A



BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	D



BÀI 15. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	C



Bài 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ
XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B



BÀI 17. NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	C

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	C
	C
	A
	B



BÀI 18. SỒNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	A

	Câu
	21
	22
	23
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